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I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Bối cảnh ban hành Luật Chăn nuôi
Chăn nuôi từ lâu đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Định hướng phát triển chăn nuôi đã được đưa vào Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết này đã nêu rõ: “Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế của từng vùng; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở trung du, miền núi và Tây Nguyên; tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh; phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp; tổ chức lại và hiện đại hoá cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm”.

Đường lối, chủ trương của Đảng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, trong đó nêu rõ ưu tiên phát triển bền vững bao gồm “đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng,  vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao”
. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã xây dựng và thực hiện “Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020” với các mục tiêu chủ yếu là ngành chăn nuôi phải đạt tỉ trọng 42% trong nông nghiệp, cơ bản chuyển sang phương thức chăn nuôi trang trại công nghiệp, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu. 

Với các chính sách phát triển của Chính phủ ban hành tiếp theo, ngành chăn nuôi đã phát triển nhanh chóng từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ, nuôi các giống năng suất thấp, kỹ thuật lạc hậu, đến nay đã có nhiều trang trại công nghiệp, sản xuất hàng hóa với các giống cao sản của thế giới, sử dụng thức ăn công nghiệp, chuồng trại hiện đại. 

Để quản lý ngành chăn nuôi, hệ thống văn bản pháp luật đã được ban hành và đáp ứng phần nào sự phát triển của sản xuất. Lĩnh vực giống vật nuôi được điều chỉnh bởi Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành ngày 24/3/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Đến nay, Pháp lệnh này là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động thuộc lĩnh vực giống vật nuôi. Tiếp theo, lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh bởi Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ. Đây là lĩnh vực có liên quan mật thiết đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi, an toàn thực phẩm. Nghị định này cũng đã bộc lộ nhiều điểm không còn đáp ứng được sự phát triển của sản xuất và đang được sửa đổi, bổ sung. 

Ngoài ra, các hoạt động khác trong lĩnh vực ăn chăn nuôi đồng thời cũng được điều chỉnh bởi các luật khác như Luật Đầu tư 2014, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật An toàn thực phẩm 2010… Tuy nhiên, các luật này đưa ra các quy định khái quát chung để áp dụng cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Thực tế sản xuất của ngành chăn nuôi đòi hỏi cần cụ thể hóa các quy định của các luật này để đạt được sự phù hợp và có tính khả thi khi áp dụng vào thực tế của ngành.

Như vậy, việc ban hành Luật Chăn nuôi đã trở nên cần thiết bởi các văn bản pháp lý hiện hành của ngành chăn nuôi hoặc đã lạc hậu và có nhiều hạn chế sau thời gian thực hiện, hoặc chưa đủ để điều chỉnh các hoạt động của ngành chăn nuôi.

Sau đây là các lý do cụ thể:


1.1. Các hạn chế của Pháp lệnh giống vật nuôi 2004

Sau 10 năm thực hiện, Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 đã bộc lộ các hạn chế chủ yếu như sau:

a) Quy định các hành vi cấm trong hoạt động sản xuất kinh doanh giống vật nuôi tại Điều 9 Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 là trái với Hiến pháp năm 2013 vì khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định các hành vi bị cấm chỉ được quy định trong Luật (không phải trong Pháp lệnh).

b) Chưa quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý, của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

c) Một số quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, tiêu chuẩn ngành, công bố tiêu chuẩn chất lượng còn thiếu hoặc không còn phù hợp với pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

· Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 tại điểm a, khoản 1 Điều 19 quy định cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi phải có Giấy đăng ký kinh doanh là trái với Điều 27 Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định “Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

· Về các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng, Điều 19 và Điều 20 của Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 quy định điều kiện có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi, có địa điểm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phù hợp quy hoạch của ngành nông nghiệp là không còn phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và không phù hợp thực tế. Hiện nay, quy hoạch ngành nông nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong khi đó hiện nay còn nhiều tỉnh chưa có quy hoạch ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng. 

· Quy định tại Điều 25 và Điều 26 Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 về Tiêu chuẩn ngành hiện nay không còn phù hợp với khoản 3 Điều 11 và Điều 10 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, trong đó quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng và không quy định Tiêu chuẩn ngành trong hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.
d) Các thủ tục hành chính chưa được quy định trong Pháp lệnh mà được quy định rải rác ở các văn bản dưới luật khác, trái với Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, trong đó nghiêm cấm quy định thủ tục hành chính trong các thông tư của bộ. Cụ thể, Pháp lệnh quy định các thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm; cấp giấy phép nhập khẩu môi trường pha loãng, bảo tồn tinh giống vật nuôi để khảo nghiệm tại Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT.

đ)  Quy định phải khảo nghiệm các giống mới, trong đó bao gồm giống nhập ngoại lần đầu vào Việt Nam trước khi đưa vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không còn phù hợp với hội nhập quốc tế, hạn chế cơ hội nhập được các giống mới năng suất cao (ví dụ cụ thể về một số cam kết quốc tế được trình bày tại điểm c Mục 4 dưới đây). Đồng thời, quy định này cũng gây tốn kém về tiền bạc, thời gian khi bắt buộc phải khảo nghiệm mới được phép sản xuất, kinh doanh đối với nhiều giống đã nuôi phổ biến trong nhân dân từ hàng chục năm qua.

e) Một số các quy định của Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 bị chồng chéo, hoặc không thống nhất với pháp luật hiện hành, cụ thể như một số nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh giống vật nuôi về nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh trùng lặp và trái với quy định tại Điều 46 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12.

g)  Phạm vi điều chỉnh chưa bao gồm các hoạt động khác có liên quan mật thiết đến sản xuất và kinh doanh giống vật nuôi như thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, an toàn thực phẩm, động vật hoang dã gây nuôi, chăn nuôi động vật cảnh. Trong thực tế, hoạt động về giống không thể tách rời các lĩnh vực này vì hoạt động về giống trước hết cũng chính là hoạt động chăn nuôi.

1.2. Các hạn chế của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

Kể từ khi ban hành năm 2010 đến nay, Nghị định này đã bộc lộ một số hạn chế như sau: 

a) Chưa quy định cụ thể về điều kiện sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính trong đầu tư và quản lý thức ăn chăn nuôi vì đây là lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 200 nhà máy công nghiệp thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng công suất thiết kế đã đạt trên 25 triệu tấn, khoảng 500 các cơ sở chế biến thức ăn bổ sung hoặc tự phối trộn. 

b) Các quy định còn chung chung khi gộp tất cả các loại thức ăn chăn nuôi vào một khái niệm và chịu sự quản lý như nhau và như vậy là không phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý và chấp hành pháp luật, trong khi thực tế cần phân loại rõ từng loại thức ăn chăn nuôi khác nhau để quản lý phù hợp như: thức ăn thương mại, thức ăn tự trộn và những loại thức ăn tận dụng theo cách truyền thống, tập quán.

c) Chính sách phát triển thức ăn chăn nuôi trong Nghị định có nhiều nội dung hỗ trợ của Nhà nước nhưng trong thực tế lại không đúng như vậy. Cụ thể, ngoài chính sách miễn giảm thuế Giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu, còn lại phần lớn nguồn lực cho ngành thức ăn chăn nuôi hiện nay đều do doanh nghiệp và người chăn nuôi đầu tư. Tuy nhiên, các đối tác quốc tế lại cho rằng Việt Nam đang bảo trợ ngành thức ăn chăn nuôi. Như vậy, các quy định của Nghị định về nội dung này không còn phù hợp với thực tế sản xuất trong nước và chủ trương, chính sách phát triển, hội nhập của Việt Nam.

d) Đề cao nhiều vai trò của nhà nước trong khi không thấy hết vai trò quan trọng của doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội trong hoạt động đầu tư phát triển và kiểm soát chất lượng, an toàn thức ăn chăn nuôi.

đ)  Thiếu các quy định liên quan đến thú quyền vì đây là vấn đề đang được nhiều nước định ra trong trao đổi thương mại các sản phẩm chăn nuôi, trong đó có quyền đảm bảo cho vật nuôi được sử dụng các loại thức ăn có chất lượng và an toàn. Con người phải kiểm soát chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi tương tự như một dạng thực phẩm, nhất là thức ăn cho các loại vật nuôi bị nuôi nhốt hoàn toàn.

e) Một số quy định khác của Nghị định không còn phù hợp như thời gian lưu mẫu, lưu hồ sơ và chế độ kiểm tra…Những quy định như vậy không tạo được điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, người sản xuất cũng như trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước.

1.3. Một số lĩnh vực khác của chăn nuôi chưa được luật hóa

Hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan như thức ăn chăn nuôi, an toàn thực phẩm, môi trường chăn nuôi, chăn nuôi động vật cảnh và động vật hoang dã. Vấn đề phòng dịch, đảm bảo an toàn dịch bệnh đã được luật hóa tại Luật Thú y 2015. Các lĩnh vực cụ thể khác của ngành chăn nuôi chưa được luật hóa gồm:

a) Lĩnh vực an toàn thực phẩm:

Sản phẩm của chăn nuôi là các loại thực phẩm như thịt, trứng, sữa. Hiện nay, an toàn thực phẩm đối với thịt, trứng sữa trên thị trường được quản lý bằng Luật an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Luật này chỉ định nghĩa “thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản” và trong đó “thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến”. 

Tuy nhiên, các thực phẩm tươi sống như thịt, trứng, sữa là sản phẩm của hoạt động chăn nuôi. Vì vậy, hoạt động chăn nuôi liên quan chặt chẽ với vệ sinh sản phẩm chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng liên quan đến chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm chăn nuôi. Ngoài thức ăn, các yếu tố khác như nguồn nước sử dụng, quy trình chăn nuôi… cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh, an toàn của sản phẩm chăn nuôi. 

b) Lĩnh vực môi trường chăn nuôi: 

Sự phát triển mạnh mẽ chăn nuôi những năm qua đã gây ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn dịch bệnh của ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của con người. Đặc biệt, thực tế hiện nay ở nước ta còn tồn tại phương thức chăn nuôi nông hộ với tỷ trọng lớn (trên 10 triệu hộ gia đình nông dân có chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, phân bố rải rác ở khắp nơi). Các quy định về vệ sinh môi trường chăn nuôi tuy đã có nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn nêu trên, ô nhiễm môi trường chăn nuôi vẫn diễn ra tràn lan. 

Môi trường chăn nuôi có liên quan đến quy hoạch, quy mô sản xuất, công nghệ chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải và môi trường chăn nuôi. Tuy nhiên các vấn đề này chưa được luật hóa nên rất khó khăn trong việc quản lý hoạt động chăn nuôi đang phát triển nhanh về quy mô mà vẫn phải đảm bảo được môi trường sống. 

c) Lĩnh vực chăn nuôi động vật cảnh:

Động vật cảnh đang được nuôi phổ biến ở nước ta có nhiều loài, được nuôi ở khắp các vùng miền, do nhiều thành phần dân cư nuôi, bao gồm cả người nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay chỉ quản lý nhà nước về dịch bệnh theo Luật thú y đối với các loại như chó, mèo (chủ yếu tiêm phòng dại). Các loài động vật cảnh khác được nuôi khá phổ biến tại các hộ gia đình, nơi công cộng nhưng chưa được điều chỉnh của pháp luật như chim cảnh và một số loại gia cầm, gia súc nuôi cảnh phục vụ thú vui, tham quan không nhằm mục đích sản xuất các sản phẩm chăn nuôi thông thường như trứng, thịt, sữa. Việc nuôi động vật cảnh cũng gây ra các tác động đến an toàn của người xung quanh, môi trường sống, dịch bệnh lây sang người… Vì vậy, việc đưa động vật cảnh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Chăn nuôi là cần thiết.   

d) Chăn nuôi động vật hoang dã: 

Các loại động vật hoang dã, sống tự nhiên nhưng đã được người dân dẫn dụ tập trung vào một phạm vi không gian nhất định để khai thác sản phẩm của chúng như đối với chim yến; hoặc nuôi dưỡng, cho sinh sản và khai thác sản phẩm như đối với vịt trời, cá sấu... Các loài vật nuôi này đã đem đến nguồn thu lớn từ nhiều năm nay và đang trở thành những nghề chăn nuôi thực sự. Tuy nhiên, đến nay hoạt động dẫn dụ, nuôi dưỡng và khai thác thương mại các loài vật nuôi này chưa được điều chỉnh bởi pháp luật. Các hình thức nuôi và khai thác tự do, tự phát dễ dẫn đến tình trạng không kiểm soát, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, thị trường sản phẩm và như vậy sẽ không phát triển bền vững. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật Chăn nuôi cần thiết phải bao gồm các loài vật nuôi.


1.4. Những thay đổi khác biệt về kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật

a) Nền kinh tế của nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, vượt qua ngưỡng nước nghèo vào năm 2008 khi tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.052 USD/người (năm 2015 đạt 2.109 USD/người), nền kinh tế thị trường từng bước hình thành, phát triển. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng cùng với hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ; trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao không ngừng. Mức sống ngày một nâng cao đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các ngành cung cấp thực phẩm nuôi sống con người. Sản lượng thịt, trứng, sữa không ngừng tăng trong những năm qua. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp, ngành chăn nuôi đã chuyển dịch theo hướng tích cực, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế.

b) Sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi những năm qua đồng thời cũng làm phát sinh nhiều hệ lụy liên quan đến an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, phát triển không có quy hoạch, bùng phát dịch bệnh… Quá trình công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp đã có tác động mạnh mẽ, đưa đến những thách thức mới đối với ngành chăn nuôi hiện nay do còn tồn tại quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chăn nuôi nông hộ chiếm đến 65-70% về đầu con; năng suất thấp, giá thành sản phẩm cao, chưa giải quyết triệt để dịch bệnh; phụ thuộc nước ngoài về con giống, nguyên liệu thức ăn, thuốc thú y. 

c) Quá trình hội nhập quốc tế đã có tác động nhiều đến các lĩnh vực của ngành do các hiệp định, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia, ví dụ: 

- Các quy định tại Điều 8.5, Điều 8.6, Điều 8.9 của Hiệp định TPP; Điều 5 của Hiệp định ASEAN –AFTA về không phân biệt đối xử khi xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa, mà các nước thành viên phải thống nhất và công nhận tiêu chuẩn hàng hóa, công nhận việc cấp giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa giữa các nước thành viên. Các thành viên đã đồng ý hợp tác để đảm bảo rằng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo ra rào cản không cần thiết đối với thương mại. Điều này sẽ tác động đến các quy định của Việt Nam về xuất, nhập khẩu gia súc sống, các sản phẩm từ gia súc, các nguyên liệu di truyền động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm có nguồn gốc từ động. Ví dụ, Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 quy định các giống và nguồn gen nhập khẩu phải khảo nghiệm, trong khi đó thực tế hàng hóa nhập khẩu là giống hoặc các tổ hợp lai của những giống vật nuôi được công nhận và nuôi phổ biến khi nhập về Việt Nam không nhất thiết phải khảo nghiệm trước khi được nhập.

- Quy định tại Điều 5.2 của Hiệp định TPP về các quy tắc về thủ tục nhằm thúc đẩy việc tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao tính minh bạch hóa trong các thủ tục hải quan và bảo đảm tính chính trực trong việc quản lý hải quan đối với hàng hóa gia súc sống, sản phẩm chăn nuôi, vật liệu di truyền, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 

- Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm giữa Việt Nam và nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định trong hiệp ước CITES (Điều 20.17 của Hiệp định TPP). Việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và vai trò quan trọng của họ đối với việc phát triển bền vững (Điều 20.13 của Hiệp định TPP). Đối với các loài ngoại lai xâm hại (Điều 20.14 của Hiệp định TPP) sự lây truyền của các loài ngoại lai xâm hại trên cạn và dưới nước qua biên giới thông qua con đường liên quan tới thương mại có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế và phát triển, và sức khỏe con người. 

1.5. Tạo khung pháp lý quan trọng để phát triển chăn nuôi

Pháp lệnh năm 2004 đã tạo khung pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đối với một ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp là các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu giống vật nuôi. Tuy nhiên, yêu cầu thực tiễn đang đòi hỏi cần phải có khung pháp lý ở cấp độ luật để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chăn nuôi bao gồm các lĩnh vực giống và bảo tồn nguồn gen vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Luật Chăn nuôi được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với các hoạt động chăn nuôi, khắc phục được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành trong những năm qua, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra khi tình hình kinh tế-xã hội của đất nước đã có nhiều thay đổi khác biệt so với thời điểm ban hành Pháp lệnh giống vật nuôi 2004, theo đó đòi hỏi phải thay đổi quan điểm, mục tiêu, biện pháp điều chỉnh và bảo đảm các quy định đối với các hoạt động của các lĩnh vực thuộc ngành chăn nuôi, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Từ những phân tích trên đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đưa Dự án Luật Chăn nuôi vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, tạo cơ sở hành lang pháp lý vững chắc cho việc quản lý và phát triển ngành chăn nuôi, góp phần thúc đẩy đất nước ngày càng phát triển. 
2. Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật Chăn nuôi
Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Luật Chăn nuôi, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật, giúp cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định và ban hành Luật có đủ thông tin để quyết định thông qua Dự thảo Luật.

Mặt khác, để cung cấp đủ các thông tin, bảo đảm cơ sở cho việc xây dựng Dự thảo Luật Chăn nuôi, đáp ứng được với yêu cầu chung thì ngoài các báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực thi các văn bản pháp luật có liên quan, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự thảo Luật Chăn nuôi góp phần nâng cao chất lượng của các quy định trong Dự thảo Luật về các vấn đề cần giải quyết và giải pháp đối với từng vấn đề. 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN VẤN ĐỀ
1. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá được sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo phương pháp đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật dựa theo “Sổ tay hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật” do Bộ Tư pháp biên soạn.

Quy trình đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Chăn nuôi được tiến hành theo các bước sau:

(1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng;
(2) Xác định các mục tiêu của vấn đề;
(3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề;
(4) Xác định các yếu tố có tác động lớn nhất (hoặc chi phí và lợi ích chính) đối với từng vấn đề;
(5) Xác định các dữ liệu phân tích;
(6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp thu thập dữ liệu;
(7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn về sử dụng thông tin, dữ liệu;
(8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được;
(9) Nhóm nghiên cứu dự thảo báo cáo, thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận;
(10) Lập báo cáo đánh giá tác động.
Quá trình thực hiện đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Chăn nuôi đã đưa ra được các phương án cụ thể cho từng vấn đề, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các phương án với nhau một cách rõ ràng. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định về chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đã được cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa cũng đã được đưa ra thảo luận. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có ý kiến khác nhau về nội dung của chính sách. Phương án được xem là phù hợp nhất nếu có tác động lớn nhất, ít rủi ro nhất (hoặc chi phí thấp nhất) mà đem lại nhiều lợi ích từ quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thông tin, dữ liệu bao gồm định tính và định lượng từ điều tra chăn nuôi, các điều tra chuyên ngành có liên quan, các nghiên cứu khoa học và thông tin, dữ liệu thu được từ báo cáo kết quả thu thập ý kiến từ các nhóm đối tượng chịu sự tác động của các quy định chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Chăn nuôi. Do đó, các nguồn thông tin, dữ liệu sẽ bảo đảm hoạt động đánh giá có độ tin cậy cao và tạo ra cơ sở cho việc lựa chọn phương án phù hợp có sự đồng thuận cao hơn.

2. Lựa chọn vấn đề ưu tiên để đánh giá tác động
2.1. Nguyên tắc lựa chọn vấn đề cần ưu tiên đánh giá tác động:

- Vấn đề mới mà các văn bản quy phạm pháp luật chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội. 
- Vấn đề tạo ra sự thay đổi và ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện công tác chăn nuôi và đến các đối tượng liên quan đến chăn nuôi.
- Vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.
2.2. Các vấn đề được lựa chọn để đánh giá tác động trong báo cáo

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, các vấn đề chủ yếu được lựa chọn để đánh giá, bao gồm:

(1) Quy định về quản lý giống vật nuôi;
(2) Quy định về đa dạng hoá và bảo tồn nguồn gen vật nuôi;
(3) Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bền vững và bảo vệ môi trường;
(4) An toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi;
(5) Nâng cao năng lực cạnh tranh.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO LUẬT CHĂN NUÔI
1. Vấn đề 1: Quy định về quản lý giống vật nuôi 
1.1. Xác định vấn đề
Giống vật nuôi là yếu tố tiền đề trong chăn nuôi. Để chăn nuôi có hiệu quả cần có nguồn giống tốt, có năng suất chất lượng cao. Trong thời gian qua, qua theo dõi, kiểm tra cho thấy: các cơ quan quản lý chăn nuôi tại các địa phương chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của Pháp lệnh giống vật nuôi; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống vật nuôi còn gặp một số vi phạm, đặc biệt là các quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi, cụ thể: 

- Theo thống kê cả nước chỉ có 1/63 tỉnh thực hiện kiểm tra đánh giá lợn đực giống hàng năm (chiếm 27,0%); có 3/63 không thường xuyên (chiếm 4,8%); còn lại 43/63 tỉnh thành của cả nước không thực hiện (chiếm tỷ lệ 68,2%).

- Trên 90% trang trại giống tư nhân không khai báo với chính quyền địa phương nơi xây dựng cơ sở giống làm cho việc thống kê và quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Các cơ sở giống tư nhân cũng không công bố tiêu chuẩn chất lượng giống, không có hồ sơ lý lịch về nguồn gốc và phẩm cấp giống.

Để khắc phục các vấn đề tồn tại của Pháp lệnh 2004, như Chương V quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi. Điều 25 quy định phải có Tiêu chuẩn ngành, trong khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 đã bãi bỏ Tiêu chuẩn ngành; hoặc quy định: Thẩm quyền ban hành danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn: Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành. Điều 26 quy định: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi công bố tiêu chuẩn không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 25- trong khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định tất cả các hàng hoá khi kinh doanh đều phải công bố tiêu chuẩn chất lượng và việc công bố tiêu chuẩn chất lượng là quyền của doanh nghiệp.

 Hoặc như tại Điều 27 có quy định: Công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn: Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục giống vật nuôi phải được chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục giống vật nuôi phải được chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành là trái với  quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định: việc công bố hợp chuẩn chỉ là khuyến khích, không bắt buộc...

Đồng thời với sự lạc hậu của một số điều khoản của Pháp lệnh, các văn bản triển khai thi hành Pháp lệnh 2004 như các Quyết định, Thông tư quy định về quản lý giống vật nuôi cũng có một số nội dung đã không còn phù hợp. Như các quy định về chỉ tiêu phải công bố tiêu chuẩn chất lượng; quy định về quản lý các loại đực giống như bò đực, lợn đực giống phải giám định, bình tuyển, cấp chứng chỉ chất lượng giống v.v...đã không còn phù hợp với các quy định của các đạo luật mới.

1.2. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng đàn giống để có năng suất sinh sản cao, chất lượng sản phẩm chăn nuôi phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu; hạn chế việc nhân giống từ các đàn gia súc, gia cầm thương phẩm, chất lượng kém; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tầm quan trọng chất lượng giống và ảnh hưởng của chất lượng đàn sinh sản đến chất lượng sản phẩm.

1.3. Các phương án để lựa chọn
Vấn đề 1. Quy định về quản lý giống vật nuôi của Luật Chăn nuôi có 5 tiểu vấn đề cần có phương án để lựa chọn là: Tiểu vấn đề 1a: Quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; Tiểu vấn đề 1b. Quy định về kiểm tra điều kiện, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; Tiểu vấn đề 1c: Quy định về quản lý chất lượng giống vât nuôi; Tiểu vấn đề 1d: Quy định về xuất nhập khẩu giống vât nuôi; Tiểu vấn đề 1e: Quy định về khảo nghiệm giống vât nuôi, công nhận giống vật nuôi. 

*Tiểu vấn đề 1a có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 1A1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.
Phương án 1A2: Dự án Luật Chăn nuôi đầy đủ các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.
*Tiểu vấn đề 1b có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 1B1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.
Phương án 1B2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với quy định về kiểm tra điều kiện, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
*Tiểu vấn đề 1c có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 1C1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 1C2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với Quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi.

*Tiểu vấn đề 1d có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 1D1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 1D2: Dự án Luật Chăn nuôi đầy đủ các quy định về quản lý xuất nhập khẩu giống vật nuôi. 

*Tiểu vấn đề 1e có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 1E1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 1E2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với khảo nghiệm giống vât nuôi, công nhận giống vật nuôi. 

1.4. Đánh giá tác động của các phương án

*Đối với tiểu vấn đề 1a: Quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
1.4.1. Tác động của phương án 1A1:

Cùng với sự phát triển của thực tế sản xuất, kinh doanh, của kinh tế thị trường và sự hoàn thiện của hệ thống luật pháp, đến nay một số quy định của Pháp lệnh 2004 đã không còn phù hợp, cần phải được sửa đổi, bổ sung. Mặt khác, một số hành vi phát sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh Pháp lệnh 2004 chưa được bao quát, điều chỉnh.

Ví dụ như ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh như Pháp lệnh 2004 đã sinh ra vấn đề phải khảo nghiệm (để đưa vào và cả đưa ra khỏi Danh mục). Trong khi, có những tổ hợp lai của các giống bản địa hoặc giống mới của nước ngoài nhập vào Việt Nam chỉ là tên thương mại cũng phải khảo nghiệm- để qua khảo nghiệm mới công nhận giống mới và đưa vào Danh mục được phép. Trong khi, thời gian khảo nghiệm kéo dài, đối với đại gia súc có thể lên đến 5-6 năm, mất cơ hội, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp.

Thực chất, việc này trong nhiều năm qua cũng chỉ là hình thức. Nguyên nhân, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một cơ sở khảo nghiệm nào. Những giống cần khảo nghiệm đều giao cho các doanh nghiệp tự khảo nghiệm rồi báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT. Và Bộ Nông nghiệp và PTNT dựa trên báo cáo của doanh nghiệp để ra quyết định bổ sung vào Danh mục mà thôi.

1.4.2. Tác động của phương án 1A2:

1.4.2.1. Tác động tích cực

- Thuận tiện cho việc theo dõi, bảo đảm trình tự, tính lô gíc của văn bản Luật trong quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

- Có khung pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi. Vì các quy định đối với danh mục giống vật nuôi cấm sản xuất chăn nuôi, danh mục cấm xuất khẩu được nêu cụ thể: Ban hành Danh mục cấm là phù hợp với Hiến pháp 2013 và tinh thần của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014: người dân, doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Bỏ việc quy định ban hành Danh mục được phép vì phải khảo nghiệm, xin phép, cấp phép. Đối với Danh mục các giống vật nuôi, động vật cấm sản xuất, kinh doanh: Được ban hành trên cơ sở: a) kết quả khảo nghiệm và b) đánh giá nguy cơ xâm hại. Việc đánh giá nguy cơ có thể là phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại các Điều 37, 38, 39, 40 của Luật Đa dạng sinh học 2008.
- Các quy định đối với điều kiện cơ sở chăn nuôi sẽ giải quyết được các vấn đề về đăng ký chăn nuôi, các giống vật nuôi được phép chăn nuôi, quy đinh về vị trí, địa điểm sản xuất kinh doanh giống vật nuôi phải phù hợp với quy hoạch của địa phương; các quy định đối với cơ sở sản xuất giống. Như vậy, việc quy định đầy đủ các yêu cầu đối với điều kiện cơ sở chăn nuôi sẽ tạo ra một khung pháp lý thống nhất trong quản lý ngành.

- Bên cạnh đó, việc quy định đối với khai báo, đăng ký sản xuất và kinh doanh chăn nuôi cũng giúp cho các cơ quan quản lý thuận lơi trong công tác thống kê, báo cáo, quản lý chung và người chăn nuôi có thể nắm được các thông tin một cách công khai, minh bạch về các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi khi được cơ quan quản lý công bố.

Việc thực hiện các nội dung mới về sản xuất kinh doanh giống vật nuôi sẽ tạo ra những tác động như sau:

-  Tác động về tài chính:

+ Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, tuyên truyền phổ biến các nội dung mới của Luật. Chi phí này ước tính: Chi phí cho việc xây dựng các văn bản hướng dẫn: Xây dựng và ban hành Nghị định/thông tư hướng dẫn 200 triệu đồng. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi: 100 triệu đồng. Đây là chi phí thực hiện một lần.

Chi phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ trung ương đến địa phương. Chi phí này sẽ giảm dần qua các năm. Mặt khác, nội dung này có thể được lồng ghép, kết hợp trong các cuộc hội thảo, tập huấn cho các nhóm đối tượng liên quan phù hợp nên sẽ có thể giảm đi.

+ Về phía các tổ chức, cá nhân: Chi phí của các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Pháp lệnh sẽ khác nhau, phụ thuộc vào loại hình và chủng loại giống vật nuôi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí này là khá lớn để đảm bảo các điều kiện tối thiểu sản xuất giống vật nuôi nhưng các tổ chức, cá nhân sẽ được thu hồi lại những chi phí này từ nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh giống vật nuôi.

- Tác động về xã hội: Quy định được ban hành rõ ràng, ổn định lâu dài, tránh được tình trạng xáo trộn do phải thường xuyên bổ sung, cập nhật chính sách mới để đối phó với tình huống phát sinh, gây khó khăn cho cả các cơ quan nhà nước liên quan cũng như các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, đăng ký và cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống vật nuôi.

- Tác động về pháp luật: Hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý sản xuất kinh doanh giống vật nuôi được nâng cao rõ rệt. Nâng cao chất lượng giống được sản xuất kinh doanh từ các cơ sở chăn nuôi đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận hoạt động. 

- Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân: Cơ sở chăn nuôi nắm rõ quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh giống vật nuôi, giống thuỷ sản và chủ động thực hiện các trách nhiệm được quy định trong Pháp lệnh khi thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi. 

Như vậy, việc triển khai thực hiện quy định về sản xuất kinh doanh giống vật nuôi sẽ không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế, xã hội thực tế hiện nay của Việt Nam.

1.4.2.2. Tác động tiêu cực

- Ban hành danh mục cấm sản xuất, kinh doanh cũng sẽ gặp khó khăn vì chưa thể biết hết ngay con vật nào cần cấm, có thể trong quá trình thực hiện, bếit đến đâu, thực hiện cấm đến đó.

- Quy định về đăng ký chăn nuôi sẽ phức tạp để lựa chọn tiêu chí đối với chăn nuôi nông hộ, khi mà số lượng chăn nuôi nông hộ còn nhiều. Nếu tiến tới chăn nuôi trang trại, hình thức chăn nuôi nông hộ cần có định hướng điều chỉnh về số lượng và chất lượng. 

- Chưa quy định rõ khung pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề thực hiện chăn nuôi không theo quy hoạch của địa phương, vẫn tồn tại chăn nuôi không theo quy hoạch. 
- Cần có lộ trình để thực hiện việc đăng ký, khai báo chăn nuôi. Việc đăng ký, khai báo chăn nuôi sẽ được quy định trách nhiệm thực hiện của các cấp quản lý chăn nuôi tại huyện, tỉnh, như vậy đây sẽ là công việc hành chính, không phát sinh nhiều chi phí, có chăng chỉ là chi phí cho in ấn biểu mẫu đăng ký, sổ ghi chép…
*Đối với tiểu vấn đề 1b: Quy định về kiểm tra điều kiện, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
1.4.3. Tác động của phương án 1B1:

Vấn đề này không được quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004, do vậy về mặt quản lý nhà nước theo hệ thống pháp luật hiện hành là còn thiếu, chưa đảm bảo về các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

1.4.4. Tác động của phương án 1B2:

1.4.4.1. Tác động tích cực

- Thuận lợi cho quản lý nhà nước vì sự đồng bộ điều chỉnh đầy đủ các vấn đề về kiểm tra điều kiện, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trong một văn bản Luật, khắc phục được tình trạng tản mạn trong nhiều văn bản.

- Theo Luật Đầu tư 2014 (Phụ lục IV), sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó cần thiết quy định các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cấp chứng nhận đủ điều kiên chăn nuôi.

- Đảm bảo tính cạnh tranh và tiêu chí chất lượng đối với một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi khi được cấp chứng nhận về điều kiện chăn nuôi.
1.4.2.2. Tác động tiêu cực

- Cần xem xét điều chỉnh quy định điều kiện đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo hướng quy định mức độ các điều kiện thấp hơn so với cơ sở sản xuất.

- Phát sinh thêm thủ tục hành chính thực thi trong quá trình quản lý.

*Đối với tiểu vấn đề 1c: Quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi 1.4.5. Tác động của phương án 1C1:

Các vấn đề tồn tại của Pháp lệnh 2004, như Chương V quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi. Điều 25 quy định phải có Tiêu chuẩn ngành, trong khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 đã bãi bỏ Tiêu chuẩn ngành; hoặc quy định: Thẩm quyền ban hành danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn: Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành. Điều 26 quy định: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi công bố tiêu chuẩn không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 25- trong khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định tất cả các hàng hoá khi kinh doanh đều phải công bố tiêu chuẩn chất lượng và việc công bố tiêu chuẩn chất lượng là quyền của doanh nghiệp. Hoặc như tại Điều 27 có quy định: Công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn: Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục giống vật nuôi phải được chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục giống vật nuôi phải được chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành là trái với  quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định: việc công bố hợp chuẩn chỉ là khuyến khích, không bắt buộc...

Đồng thời với sự lạc hậu của một số điều khoản của Pháp lệnh, các văn bản triển khai thi hành Pháp lệnh 2004 như các Quyết định, Thông tư quy định về quản lý giống vật nuôi cũng có một số nội dung đã không còn phù hợp. Như các quy định về chỉ tiêu phải công bố tiêu chuẩn chất lượng; quy định về quản lý các loại đực giống như bò đực, lợn đực giống phải giám định, bình tuyển, cấp chứng chỉ chất lượng giống v.v... đã không còn phù hợp với các quy định của các đạo luật mới.

1.4.6. Tác động của phương án 1C2:

1.4.6.1. Tác động tích cực

- Được quy định theo tinh thần của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá 2007 theo hướng doanh nghiệp, người sản xuất phải có các biện pháp tự chịu trách nhiệm trước người sử dụng và trước pháp luật về chất lượng con giống sản xuất. Do đặc điểm hàng hoá là động vật nên đã quy định rõ, cần có biện pháp quản lý chuyên ngành như sản xuất giống phải có hồ sơ ghi chép lý lịch, hệ phả, phải có biện pháp, phương tiện nhận diện cá thể để tránh đồng huyết, cận huyết. Dự thảo Luật sẽ điều chỉnh các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi như: tổ chức, cá nhân phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống vật nuôi... Như vậy quy định mới này nhằm hài hòa đối với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố giống vật nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng tương ứng (công bố hợp chuẩn) khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và tiêu chuẩn khu vực và việc công bố công bố hợp chuẩn được dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của đơn vị.

- Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi cũng sẽ được quy định giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi có hành lang pháp lý khi thực hiện. 

- Dựu kiến Dự thảo Luật sẽ quy định rõ các vấn đề về nhãn giống, xuất bán giống; đặt tên giống vật nuôi và quảng cáo giống vật nuôi. Những quy định này sẽ có tác động tốt đến môi trường sản xuất và kinh doanh giống, chống lại việc sử dụng giống kém chất lượng, giống giả, giống không có nguồn gốc; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng giống vật nuôi, cụ thể:

- Tác động về kinh tế: Có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc xây dựng văn bản dưới luật hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực thi các nghĩa vụ trong Luật. Đây là các chi phí thực hiện một lần và sẽ giảm dần qua các năm sau khi Luật có hiệu lực.

Chi phí của các tổ chức, cá nhân về công bố tiêu chuẩn chất lượng, xuất bán giống, nhãn giống, quảng cáo giống vật nuôi. Những tác động này không thể tính được bằng tiền mà tính bằng hiệu quả sản xuất do biện pháp này mang lại.

- Tác động về xã hội: Nhận thức của người chăn nuôi, người sản xuất giống vật nuôi, thuỷ sản, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, giống vật nuôi đối với xã hội được nâng cao. Quá trình quản lý chất lượng giống vật nuôi được nâng cao thông qua việc công bố tiêu chuẩn chất lượng và theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn. Chất lượng con giống ngày càng được nâng cao, người chăn nuôi được tiếp cận với nguồn giống phong phú, chất lượng tốt.

- Tác động về hệ thống pháp luật: Việc ban hành các quy định của luật mới kết hợp với việc sửa đổi các quy định dưới luật đã có sẽ tạo ra khuôn khổ pháp luật thống nhất, tổng thể và hiệu quả cho lĩnh vực quản lý chất lượng giống vật nuôi. 

- Tác động đến quản lý nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng giống vật nuôi. Tăng cường sự thống nhất, minh bạch và hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý chất lượng giống vật nuôi.

- Tác động đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của các cơ sở chăn nuôi: Bằng việc quy định một số nghĩa vụ, cơ sở chăn nuôi phải thực hiện các hoạt động liên quan đến công bố chất lượng giống, công bố hồ sơ giống, xuất bán giống, nhãn giống vật nuôi. 
- Tác động đối với các điều ước quốc tế: Các điều khoản của Luật cần tuân thủ các quy định của Việt Nam đã ký kết với quốc tế như chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung, tránh đánh thuế hai lần đối với hàng hóa (gia súc sống, sản phẩm chăn nuôi, vật liệu di truyền…). Không phân biệt đối xử khi xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa, mà các nước thành viên phải thống nhất và công nhận tiêu chuẩn hàng hóa, công nhận việc cấp giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa giữa các nước thành viên. Các thành viên đã đồng ý hợp tác để đảm bảo rằng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo ra rào cản không cần thiết đối với thương mại. (Điều 8.5; Điều 8.6, Điều 8.9, TPP), (Điều 5. Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN -AFTA).
1.4.6.2. Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực
*Đối với tiểu vấn đề 1d: Quy định về xuất nhập khẩu giống vật nuôi

1.4.7. Tác động của phương án 1D1:

- Hiện nay, năng suất chăn nuôi của Việt Nam hiện còn rất thấp so với các nước trong khu vực và thế giới, môi trường bị ô nhiễm, người chăn nuôi phải tiếp thu con giống chưa được đảm bảo. Chất lượng giống vật nuôi Việt Nam hiện rất thấp so với các nước trong khu vực, giống lại không đồng nhất. Các giống bản địa ngày càng bị thu hẹp, năng suất thấp. Giống nhập ngoại năng suất chỉ bằng 85-90% so với nguyên gốc.
- Quy định pháp luật: Xuất khẩu và nhập khẩu giống vật nuôi được quy định tại Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh giống vật nuôi. 

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Các quy định: Tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống vật nuôi không có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành; Tổ chức, cá nhân trao đổi với nước ngoài những giống vật nuôi quý hiếm có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm định hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép;... là phù hợp quy định pháp luật thời điểm ban hành. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xuất khẩu giống vật nuôi quý hiếm, Bộ Nông nghiệp và Phát nông thôn đã ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu. 

- Tuy nhiên, hiện nay Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đã ban hành và có hiệu lực. Theo đó, quy định nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh giống vật nuôi có một số nội dung trùng lặp và một số nội dung trái với quy định tại Điều 46 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, cần được sửa đổi và bổ sung khi xây dựng Luật Chăn nuôi.
- Các quy định hiện hành không còn phù hợp với các đạo luật khác: ví dụ như Luật Thương mại 2005.

1.4.8. Tác động của phương án 1D2:

1.4.8.1. Tác động tích cực

- Dự thảo Luật sẽ tạo khung pháp lý, hành lang pháp lý rõ ràng tạo điều kiện cho công tác xuất, nhập khẩu giống vật nuôi. 

- Về nhập khẩu giống vật nuôi, Dự thảo Luật sẽ quy định cụ thể về những loại giống vật nuôi được phép nhập khẩu; không phải xin phép và chỉ thực hiện kiểm dịch. Điều này giúp cho các cơ sở chăn nuôi thuận lợi và tiết kiệm thời gian, thủ tục hành chính trong quá trình nhập khẩu giống.

 - Trong trường hợp nhập khẩu giống vật nuôi có trong danh mục cấm sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm trong các trường hợp đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép. Quy định này nhằm hạn chế nhập khẩu các giống chưa rõ về nguồn gốc, chất lượng và tác hại về nuôi tại Việt Nam. 
- Việc xuất khẩu giống vật nuôi được quy định các tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống vật nuôi không có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu, Danh mục giống vật nuôi cấm sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành không cần phải xin phép. Việc kiểm dịch, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các yêu cầu khác do tổ chức, cá nhân nhập khẩu quy định. Đây là những quy định giúp hạn chế xuất khẩu các nguồn gen quý trong nước ra nước  ngoài và giảm bớt các thủ tục, chi phí khác khi thực hiện xuất khẩu giống vật nuôi. Pháp lệnh giống vật nuôi sửa đổi được ban hành sẽ góp phần trong công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trao đổi với nước ngoài những giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để trao đổi nguồn gen, phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép. Bên cạnh đó các quy định về thủ tục xuất khẩu trong Danh mục cấm xuất khẩu với mục đích trao đổi nguồn gen quốc tế và trong các trường hợp đặc biệt cũng đã được cụ thể hoá khi ban hành văn bản, giúp cho quá trình xử lý hồ sơ có nguyên tắc, công cụ quản lý rõ ràng và công khai, minh bạch. 

1.4.8.2. Tác động tiêu cực

- Việc nhập khẩu giống vật nuôi nếu không được kiểm soát chặt chẽ về thú y sẽ là nguồn lây lan dịch bệnh từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu do vậy cần quy định rõ trong luật.
- Đối với các thỏa thuận và điều ước quốc tế: Các quy định trong Dự thảo luật nếu không chặt chẽ sẽ làm ảnh hưởng đến các quy tắc nhằm thúc đẩy việc tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao tính minh bạch hóa trong các thủ tục hải quan và bảo đảm tính chính trực trong việc quản lý hải quan đối với các hàng hóa gia súc sống, sản phẩm chăn nuôi, vật liệu di truyền (ví dự như Điều 5.2, TPP). Cần xem xét xây dựng quy định trong Dự thảo luật nhằm xóa bỏ các quy trình kiểm tra và chứng nhận trùng lặp đối với các sản phẩm khi 1 nước đã có kết quả kiểm tra, chứng nhận rồi, khi xuất hoặc nhập khẩu sang nước khác thì chấp nhận kết quả này.
*Đối với tiểu vấn đề 1e: Quy định về khảo nghiệm giống vật nuôi, công nhận giống vật nuôi. 

1.4.9. Tác động của phương án 1E1:

- Việt Nam chậm tiếp thu các thành tựu về giống và các giống cao sản của thế giới do những quy định về khảo nghiệm (quy định trong trong Pháp lệnh 2004). Bên cạnh đó danh mục giống được phép sản xuất kinh doanh chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay do trong Pháp lệnh 2004 quy định phải khảo nghiệm các giống mới, trong đó có cả giống nhập ngoại lần đầu trước khi đưa vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Điều này đã làm cho nhiều dòng, giống tuy đã được nuôi phổ biến ở nước ngoài hoặc chỉ là tên thương hiệu vẫn bắt buộc phải khảo nghiệm trong khi thời gian khảo nghiệm rất dài và đã mất cơ hội nhập các giống mới cao sản vào Việt Nam. 

- Mặt khác, nhiều giống vật nuôi trong nước tuy đã được nuôi phổ biến trong nhân dân nhưng chưa có trong Danh mục vẫn phải khảo nghiệm mới được phép sản xuất, kinh doanh gây tốn kém, mất thời gian.

1.4.10. Tác động của phương án 1E2:

1.4.10.1. Tác động tích cực

- Luật ban hành sẽ tạo cơ hội cho những giống mới có năng suất cao được nuôi phổ biến ở các nước sẽ được nhập khẩu về Việt Nam và phát triển các nguồn gen vật nuôi trong nước có tiềm năng, năng suất tốt. Chỉ khảo nghiệm những giống vật nuôi mới được tạo ra trong nước và những giống vật nuôi lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam. Vật nuôi, động vật có nguy cơ xâm hại đến môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học phải khảo nghiệm.

- Dự thảo Luật sẽ quy định đến nhiều vấn đề như: các quy định về trường hợp phải khảo nghiệm; nội dung khảo nghiệm; cơ sở khảo nghiệm; công nhận giống vật nuôi mới, danh mục giống vật nuôi. 

- Dự thảo Luật sẽ tác động và điều chỉnh một số nội dung của các văn bản hiện hành; không còn mang tính bao cấp, xin cho; các điều khoản chủ yếu hướng đến quản lý các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi trong đó có cả các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Cơ sở khảo nghiệm được xã hội hoá sẽ giảm đầu tư của Nhà nước, tăng tính chủ động của các chủ cơ sở chăn nuôi. Mục đích của khảo nghiệm giống vật nuôi để công nhận giống vật nuôi mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc công nhận giống vật nuôi mới cũng được điều chỉnh: giống vật nuôi mới chỉ được công nhận khi có kết quả khảo nghiệm của cơ sở khảo nghiêm giống vật nuôi đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc kết quả tự khảo nghiệm của tổ chức, cá nhân; hoặc được hội đồng khoa học chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập đánh giá kết quả khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống vật nuôi mới. Những quy định mới này sẽ giúp cho công tác quản lý Nhà nước về giống vật nuôi đáp ứng được yêu cầu quản lý mới, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Các vấn đề tác động như sau:

- Tác động về tài chính: Kinh phí cho việc xây dựng và ban hành các văn bản dưới Luật về khảo nghiệm, công nhận giống mới, ban hành danh mục giống cấm sản xuất kinh doanh, cấm xuất khẩu và danh mục giống vật nuôi quý hiếm. Theo quy định của nhà nước, nguồn kinh phí dành cho việc xây dựng nghị định ước tính khoảng 200 triệu đồng.

- Chủ cơ sở khảo nghiệm cần phải có kinh phí phù hợp để đáp ứng được các điều kiện quy định trong Luật về điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm. Đối với cơ sở khảo nghiệm là cơ quan nhà nước, chi phí thường lớn và thường có sự hỗ trợ của xã hội và nhà nước. Đối với tổ chức, cá nhân có giống mới cần khảo nghiệm sẽ phát sinh chi phí cho đơn vị khảo nghiệm, chi phí này sẽ phụ thuộc và đối tượng và số lượng giống được khảo nghiệm.

- Tác động về xã hội: Văn bản mới sẽ quy định vai trò và trách nhiệm cụ thể đối với từng nhóm đối tượng trong khảo nghiệm và công nhận giống mới. 

- Tác động về hệ thống pháp luật: Việc ban hành các quy định của Luật kết hợp với việc ban hành các văn bản hướng dẫn nếu cần thiết sẽ tạo ra khuôn khổ pháp luật thống nhất, tổng thể và hiệu quả cho việc chú trọng vào quản lý giống vật nuôi theo danh mục cấm sản xuất kinh doanh, cấm xuất khẩu và giống vật nuôi quý hiếm. 

- Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân: Dự thảo Pháp lệnh quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ sở khảo nghiệm trong việc thực hiện công tác khảo nghiệm giống vật nuôi. 

- Tác động về vấn đề quốc tế, điều ước quốc tế: Không phân biệt đối xử khi xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa, mà các nước thành viên phải thống nhất và công nhận tiêu chuẩn hàng hóa, công nhận việc cấp giấy xác nhận xuất sứ hàng hóa giữa các nước thành viên. Các thành viên đã đồng ý hợp tác để đảm bảo rằng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo ra rào cản không cần thiết đối với thương mại. (Điều 8.5; Điều 8.6, Điều 8.9, TPP), (Điều 5. Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN -AFTA). Do vậy, cần lưu ý, xem xét đưa vào quy định trong Luật Chăn nuôi cho phù hợp khi xuất, nhập khẩu đối với gia súc sống, các sản phẩm từ gia súc, các nguyên liệu di truyền động vật... (ví dụ về giống vật nuôi: các giống nhập từ các nước trên Thế giới là giống hoặc các tổ hợp lai của những giống vật nuôi truyền thống khi nhập về Việt Nam ta không nhất thiết phải khảo nghiệm giống đó mà ta cần quy định việc đánh giá. 

1.4.10.2. Tác động tiêu cực

- Tuy nhiên, giải pháp này cũng dẫn đến việc thay đổi hiệu lực của một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước đây. 

- Giải pháp ban hành Luật mới có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mới được quy định, đồng thời có thể làm phát sinh chi phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho việc thực thi các nghĩa vụ khảo nghiệm giống vật nuôi.

1.5. Kết luận và kiến nghị

Mỗi phương án đều có tác động tích cực và tác động tiêu cực. Do tính phức tạp, nhưng có tính đặc thù của ngành nên việc khắc phục những tác động tiêu cực của mỗi phương án là hết sức cần thiết.

Để phù hợp với hệ thống pháp luật của ngành, lĩnh vực và bảo đảm mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa quản lý giống vật nuôi và chất lượng giống vật nuôi thì việc lựa chọn phạm vi điều chỉnh của Luật Chăn nuôi theo nhóm vấn đề như quy định các điều kiện cụ thể đối với các cơ sở giống; xây dựng các tiêu chí về chất lượng giống đối với từng loại vật nuôi, tập trung vào cơ sở nuôi giống thuần; quy định các hình thức khuyến khích và hỗ trợ để áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng đàn giống vật nuôi trong nước, trong đó có việc nhập khẩu giống mới, khai thác các ưu thế đặc biệt của giống nội địa; ưu tiên phát triển các cơ sở giống tư nhân hiện đại hóa và nâng cao năng lực công nghệ giống vật nuôi... sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn và đáp ứng được yêu cầu thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quản lý giống vật nuôi. 
Theo phân tích nêu trên, lựa chọn quản lý giống vât nuôi theo các Tiểu vấn đề 1a: Quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi (Phương án 1A2); Tiểu vấn đề 1b: Quy định về kiểm tra điều kiện, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (Phương án 1B2); Tiểu vấn đề 1c: Quy định về quản lý chất lượng giống vât nuôi (Phương án 1C2); Tiểu vấn đề 1d: Quy định về xuất nhập khẩu giống vât nuôi (Phương án 1D2); Tiểu vấn đề 1e: Quy định về khảo nghiệm giống vât nuôi, công nhận giống vật nuôi (Phương án 1E2) là hợp lý, có nhiều tác động tích cực, nhưng phải chấp nhận một số hạn chế đã nêu. 

2. Vấn đề 2: Quy định về đa dạng hoá và bảo tồn nguồn gen vật nuôi 

2.1. Xác định vấn đề
Triển khai Pháp lệnh giống vật nuôi 2004, từ năm 2005 - 2009, hàng năm Nhà nước đầu tư trung bình 7-10 tỷ đồng/năm cho các hoạt động thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi, thủy sản quý hiếm. Bên cạnh đó từ năm 2010 - 2014, thực hiện phương thức gắn bảo tồn với khai thác phát triển, là phương thức mà hiện nay nhiều nước (nhất là các nước đang phát triển) áp dụng có hiệu quả. Thực hiện phương thức này, hàng năm Nhà nước đầu tư trung bình khoảng 25 - 30 tỷ đồng/ năm cho hoạt động bảo tồn quỹ gen vật nuôi, thủy sản.

Cùng với ngân sách Nhà nước, còn có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho hoạt động này, như Tổ chức cứu trợ động vật thế giới, Dự án của Chính phủ Đức hỗ trợ khai thác phát triển các giống vật nuôi bản địa có nguồn gen quý thuộc các tỉnh vùng cao miền núi phía Bắc… Nhờ những chính sách nêu trên, nhiều loại vật nuôi, thủy sản quý hiếm đã được thu thập, khôi phục đủ cơ số bảo tồn như: lợn Ỉ, lợn Mường Khương, lợn Lang Hồng, gà Hồ, vịt Bầu Quỳ, vịt Bầu Bến, cá Dầm Xanh Anh Vũ, cá Trình Mun, Bào Ngư, Lăng Chấm, San Hô Đỏ, Đồi Mồi… nhiều nguồn gen quý đã được bảo tồn khai thác có hiệu quả kinh tế cao, như: gà H’Mông, gà Đông Tảo, gà Mía, gà Lôi, vịt Kỳ Lừa, chim Trĩ, chim Công, cá Song, cá Nheo, cá Trình, cá Mú…

Tuy nhiên, với định hướng phát triển chăn nuôi trở thành ngành chăn nuôi hàng hoá và thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi, bước chuyển đột phá là quan tâm và phát triển các giống vật nuôi bản địa, có tính cạnh tranh cao. Do đó việc quy định quản lý đối với đa dạng hoá và bảo tồn nguồn gen vật nuôi là hết sức cần thiết. 
2.2. Mục tiêu

Bảo tồn, phát triển các nguồn gen giống vật nuôi bản địa; các nguồn gen quý hiếm nhập khẩu có giá trị cao về kinh tế-xã hội; khai thác hiệu quả, có chọn lọc các ưu thế của từng loại nguồn gen vật nuôi để phục vụ việc lai tạo, sản xuất hàng hóa các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao đáp ứng như cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

2.3. Các phương án để lựa chọn
Phương án 2A: Giữ nguyên hệ thống pháp luật hiện hành, tức là tiếp tục áp dụng các quy định về bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi (tại Pháp lệnh giống vật nuôi 2004). 
Phương án 2B: Kế thừa những quy định hiện hành đồng thời bổ sung các vấn đề quản lý liên quan đến bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi.  
2.4. Đánh giá tác động của các phương án

2.4.1. Tác động của phương án 2A:

- Pháp lệnh giống vât nuôi ra đời từ năm 2004, tuy nhiên Pháp lệnh 2004 có tồn tại như sau: nội dung Pháp lệnh có ghi: “Việc nghiên cứu, chọn, tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, trao đổi quốc tế và các hoạt động khác đối với giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính được thực hiện theo quy định của Chính phủ”, nghĩa là cần phải có Nghị định hướng dẫn, nhưng đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn nào.
- Các vấn đề nghiên cứu, chọn tạo, kiểm định, cấy truyền phôi, đột biến gen, bảo tồn nguồn gen...là những vấn đề khó, đồng thời, lịch sử ngành chăn nuôi chưa trải qua, chưa có thành công về vấn đề này và cũng chưa đủ thời gian nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp...nên đến nay chưa sửa đổi, bổ sung nhiều được, còn rất chung chung.

2.4.2. Tác động của phương án 2B:

2.4.2.1. Tác động tích cực:

- Dự thảo Luật được ban hành sẽ quy định cụ thể và chi tiết về: về quản lý và bảo tồn, phát triển nguồn gen vật nuôi; bảo tồn, trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm; quy định về giống vật nuôi biến đổi gen và giống vật nuôi nhân bản vô tính. Đặc biệt có tác động đến quản lý giống vật nuôi biến đổi gen và giống vật nuôi nhân bản vô tính. Đây là những đối tượng được nhiều sự quan tâm trong công tác sản xuất, kinh doanh ở các quốc gia do vậy cần quy định để nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giống vật nuôi.

- Dự thảo Luật cũng quy định thủ tục trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm; nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi nhằm đảm bảo nâng cao quản lý và sử dụng hiệu quả các giống bản địa; tạo ra các giống/các tổ hợp lai mới (dòng) có năng suất và chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất giống trong nước, có tác động lớn đến xã hội, tạo ra nguồn sản phẩm dồi dào có tính đặc thù và có giá trị kinh tế cao.

Các vấn đề tác động như sau:

- Tác động về tài chính: Giải pháp ban hành Luật mới có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mới được quy định, đồng thời có thể làm phát sinh chi phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho việc thực thi các nghĩa vụ về bảo tồn nguồn gen và phát triển các nguồn gen bản địa.

- Kinh phí cho việc xây dựng và ban hành các văn bản dưới Luật, theo quy định của nhà nước, nguồn kinh phí dành cho việc xây dựng nghị định ước tính khoảng 200 triệu đồng.

- Tác động về xã hội: Văn bản mới sẽ quy định vai trò và trách nhiệm cụ thể đối với từng nhóm đối tượng trong khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi. 

- Tác động về hệ thống pháp luật: Việc ban hành các quy định của Luật kết hợp với việc ban hành các văn bản hướng dẫn nếu cần thiết sẽ tạo ra khuôn khổ pháp luật thống nhất, tổng thể và hiệu quả cho việc chú trọng vào quản lý về đa dạng hóa và bảo tồn nguồn gen vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu chăn nuôi trong thời kỳ mới.

- Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân: Dự thảo Pháp lệnh quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi.  

- Tác động về vấn đề quốc tế, điều ước quốc tế: Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm giữa Việt Nam và nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định trong hiệp ước CITES (Điều 20.17, TPP). Việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và vai trò quan trọng của họ đối với việc phát triển bền vững (Điều 20.13,TPP). Đối với các loài ngoại lai xâm hại (Điều 20.14, TPP) sự lây truyền của các loài ngoại lai xâm hại trên cạn và dưới nước qua biên giới thông qua con đường liên quan tới thương mại có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế và phát triển, và sức khỏe con người (xây dưng Luật cần lưu ý quy định đối với các giống động vật ngoại lai).
2.4.2.1. Tác động tiêu cực:

- Qui định quản lý về bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi cần có nguồn kính phí phù hợp để thực hiện công tác bảo tồn gen, nghiên cứu chọn tạo giống.

- Việc thiếu kiếm soát đối với nguồn gen đã bị biến đổi sẽ gây tác động tiêu cực trong sản xuất kinh doanh giống vật nuôi. 

2.5. Kết luận và kiến nghị

Giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi và giống vật nuôi nhân bản vô tính là vấn đề mới, còn nhiều tranh luận nên để Chính phủ quy định cụ thể là phù hợp với những thay đổi của tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan và chủ quan, đến nay chưa có quy định của Chính phủ về việc nghiên cứu, chọn, tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, trao đổi quốc tế và các hoạt động khác đối với giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính. Điều này làm ảnh hưởng đến việc quản lý các giống vật nuôi biến đổi gen (tằm biến đổi gen) gặp nhiều lúng túng.

Tuy nhiên về trách nhiệm của các địa phương trong việc quản lý nguồn gen chưa được quy định, nhưng trong thực tế vai trò của địa phương lại rất quan trọng trong các hoạt động bảo tồn nguồn gen, giống bản địa gắn với khai thác phát triển bền vững mà nhiều nơi đang áp dụng có hiệu quả, như: bảo tồn gà Đông Tảo ở Hưng Yên, Gà Mía ở Sơn Tây, Gà nhiều cựa ở Phú Thọ, Gà H’Mông ở Lào Cai…

Do vậy, từ những phân tích trên, phương án 2B là phương án được lựa chọn.
3. Vấn đề 3: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bền vững và bảo vệ môi trường
3.1. Xác định vấn đề

- Tính đến hết năm 2016, theo báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai duyệt xây dựng Đề án và kế hoạch hành động tái cơ cấu chăn nuôi hoặc lồng ghép trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương (trong đó, có 48 tỉnh, thành phố xây dựng Đề án riêng, 15 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và chưa phê duyệt Đề án tái cơ cấu chăn nuôi. Một số địa phương triển khai tích cực Đề án tái cơ cấu chăn nuôi trong thực tiễn là: Quảng Bình, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Ninh, Thái Bình, Trà Vinh, Sơn La, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Phú Thọ, Lào Cai…

- Về rà soát, bổ sung quy hoạch và chính sách phát triển chăn nuôi theo định hướng tái cơ cấu: Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết năm 2016 có 57/63 tỉnh/thành phố đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi (hoặc quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp trong đó có lĩnh vực chăn nuôi). Trong đó, một số địa phương phê duyệt quy hoạch theo định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi như: Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Trị… Ngoài ra, một số địa phương ban hành chính sách riêng nhằm khuyến khích phát triển vật nuôi chủ lực, có tiềm năng hoặc hỗ trợ cho các đối tượng cơ sở chăn nuôi, như: An Giang đối với chăn nuôi bò thịt; Sơn La đối với chăn nuôi đại gia súc; Điện Biên hỗ trợ cho chuyển đổi cơ cấu vật nuôi; Hà Giang hỗ trợ các hộ nghèo phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản; Thanh Hóa hỗ trợ chăn nuôi bò sữa; Gia Lai đối với chăn nuôi bò thịt, bò sữa; Bến Tre hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại, Vĩnh Phúc xây dựng chính sách hỗ trợ lồng ghép trong Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu… 

- Tập trung chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Số lượng trang trại chăn nuôi tăng từ 9.377 trang trại năm 2013 lên 9.897 trang trại năm 2014. Cơ cấu trang trại chăn nuôi/tổng số trang trại có xu hướng giảm ở vùng Đồng bằng Sông Hồng 64,1% (năm 2013) xuống 63,5% (2014), Đông Bắc 70,4% (năm 2013) xuống 66,5% (năm 2014), Duyên hải Nam Trung bộ 53,0% (năm 2013) xuống 51,8% (năm 2014); nhưng lại có xu hướng tăng ở vùng Bắc Trung Bộ 36,8% (năm 2013) lên 38,8% (năm 2014), Tây nguyên 16,6% (năm 2013) lên 21,4% (năm 2014), ĐB Sông Cửu Long từ 12% lên 13,5% (năm 2014). 

- Chăn nuôi công nghiệp công nghệ cao đang có xu hướng phát triển nhanh. Nhiều công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực chăn nuôi như Hoàng Anh Gia Lai đầu tư 10.000 tỷ đồng, TH đầu tư 1 tỷ USD, Bình Hà 10.000 tỷ đồng, DABACO 4.000 tỷ, Thái Dương 500 tỷ… 

- Một trong những hệ thống sản xuất được đánh giá cao và người chăn nuôi ở nhiều địa phương được khuyến khích áp dụng trong hoạt động chăn nuôi là quy trình chăn nuôi VietGAP. Hiện nay, cả nước có hơn 200 mô hình chăn nuôi áp dụng VietGAP được cấp chứng nhận. Trong đó, 25 cơ sở nuôi lợn thịt (tổng quy mô 74.550 con/lứa), 38 cơ sở nuôi gà (tổng quy mô trên 21 triệu con/lứa), 2 cơ sở nuôi bò sữa (quy mô 1.220 con/lứa) và 121 cơ sở nuôi ong mật (quy mô 106.450 đàn). 

- Có nhiều địa phương đã ban hành quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết mổ tập trung công nghiệp nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với công tác giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn (Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Long An và Trà Vinh…). Theo quy hoạch chung, các cơ sở giết mổ được di dời nằm trong khu quy hoạch, ngoài khu dân cư, tránh gây ô nhiễm môi trường đem lại hiệu quả nhất định.

Chính vì vậy, việc phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bền vững và bảo vệ môi trường đang là vấn đề trọng tâm cần giải quyết hiện nay và trong thời gian tới.
3.2. Mục tiêu

Phát triển mạnh chăn nuôi công nghiệp hiện đại để sản xuất hàng hóa; phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng, miền; không gây ô nhiễm môi trường, không gây mất cân bằng hệ sinh thái động, thực vật tự nhiên. 

3.3. Các phương án để lựa chọn

Nhóm nghiên cứu đã rà soát pháp luật hiện hành liên quan cho thấy đến nay các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, hiện đại, bền vững bảo vệ môi trường chưa đầy đủ; các quy định còn rời rạc. 

Có 2 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:

Phương án 4A: Giữ nguyên hiện trạng (theo quy định của pháp luật hiện hành về chăn nuôi trang trại, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường).

Phương án 4B: Bổ sung biện pháp xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi công nghiệp hiện đại để sản xuất hàng hóa; phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng, miền; không gây ô nhiễm môi trường, không gây mất cân bằng hệ sinh thái động, thực vật tự nhiên. 

3.4. Đánh giá tác động của các phương án

3.4.1. Tác động của phương án 4A:
3.4.1.1. Tác động tích cực
Bảo đảm tính ổn định của pháp luật để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm.

Không tốn nhân lực, kinh phí cho việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm dưới luật để quy định chi tiết các vấn đề có liên quan.

3.4.1.2. Tác động tiêu cực
Phạm vi của các quy định còn hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với điều kiện chăn nuôi hiện nay. 

3.4.2. Tác động của Phương án 4B:

4.4.2.1. Tác động tích cực
- Các quy định mới trong Luật sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển chăn nuôi trang trại, hàng hoá.

- Các quy định đối với chăn nuôi bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ giúp cho môi trường chăn nuôi không bị ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ người dân và sức khoẻ vật nuôi. 
- Chăn nuôi phát triển bền vững đảm bảo sinh kế lâu dài cho người chăn nuôi, đặc biệt với quy mô chăn nuôi trang trại lớn sẽ làm gia tăng giá trị, hiệu quả sản xuất chăn nuôi cho người chăn nuôi.
3.4.2.2. Tác động tiêu cực
- Cần có lộ trình để chuyển đổi từ chăn nuôi quy mô hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trai quy mô lớn. 

3.5. Kết luận và kiến nghị

Theo phân tích nêu trên, lựa chọn xây dựng mới các quy định đối với phát triển chăn nuôi trang trại, bền vững, bảo vệ môi trường theo phương án 3B là hợp lý.

4. Vấn đề 4: An toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi

4.1. Xác định vấn đề

Trong giai đoạn từ 2011 - 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và trình Chính phủ  ban hành 01 Nghị định, 12 Thông tư và 85 tiêu chuẩn, 05 quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi (01 quy chuẩn về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; 02 quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; 02 quy chuẩn về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi).

Đây là nội dung được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo trong toàn ngành chăn nuôi tổ chức triển khai mạnh về vấn đề ATTP trong chăn nuôi, nhất là quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm và lạm dụng kháng sinh, hóa chất không đảm bảo chất lượng trong chăn nuôi qua các kênh thông tin để đến được với người chăn nuôi, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng, như: báo, đài phát thanh, đài truyền hình, hội thảo, tập huấn, khuyến nông bằng các thể loại phát hành tờ rơi (trên 10.000 bản hướng dẫn ngẵn về cách thức kiểm tra nhanh các chất cấm thuộc nhóm Beta agonist bằng kít thử…); tài liệu, sách mỏng (trên 1.000 bộ sách cẩm nang về pháp luật, hỏi đáp về hoạt động thanh, kiểm tra liên quan đến quản lý ngành chăn nuôi mà trọng tâm là chất lượng và ATTP lĩnh vực chăn nuôi).
Về công tác kiểm soát chất lượng và ATTP vật tư và nông sản nói chung và trong chăn nuôi nói riêng đã được nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các bộ ngành liên quan cùng các địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả hơn, cụ thể:

- Làm thay đổi nhận thức của các cấp quản lý và người sản xuất, người tiêu dùng về tầm quan trọng của vấn đề ATTP nông sản, thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng, đến môi trường và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam;

- Đã hoàn thiện khá cơ bản hệ thống pháp luật liên quan đến công tác quản lý ATTP, nhất là vấn đề kiểm soát chất cấm sử dụng trong chăn nuôi;

- Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng và ATTP nhìn chung có nhiều cải tiến phù hợp với thực tiễn sản xuất, nhất là biện pháp phối hợp liên ngành, gia tăng hình thức thanh tra đột xuất và phát huy vai trò của nhân dân, của các tổ chức đoàn thể trong hoạt động giám sát, phát giác, cung cấp thông tin;

- Xã hội hóa các dịch vụ công trong hoạt động kiểm tra, giám chất lượng và ATTP vật tư nông sản đã được chú ý, trong đó điển hình là hoạt động kiểm tra, đánh giá sự phù hợp chất lượng, an toàn đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hoạt động thử nghiệm;

- Chất lượng, ATTP đối với vật tư và sản phẩm chăn nuôi đã được cải thiện đáng kể, nhất là con giống và thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho gia súc, gia cầm. Năm 2016 sản lượng TACN công nghiệp gia súc, gia cầm của Việt Nam ước đạt 18,5 triệu tấn, xuất khẩu trên 500 triệu USD sang cả các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã đưa Việt Nam trở thành nước đứng số 1 Asean và số 12 thế giới về sản lượng TACN công nghiệp (chưa tính khoảng 5 triệu tấn thức ăn thủy sản).

- Đã hình thành trong sản xuất chăn nuôi các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm là giải pháp tổng hợp và căn bản cho vấn đề kiểm soát được các yếu tố rủi ro trong sản xuất nông sản an toàn và truy xuất nguồn gốc khi có vi phạm.
- Đối với quản lý thức ăn chăn nuôi: Ngành chăn nuôi đang trong quá trình phát triển và tái cơ cấu mạnh theo hướng tập trung, công nghiệp và hội nhập quốc tế. Sản lượng các sản phẩm chăn nuôi luôn duy trì ở mức tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp, trong đó thịt các loại tăng trung bình 4,5-5,0%/ năm, trứng gia cầm tăng 7-8%/năm, sữa tươi nguyên liệu tăng 12-15%/năm… đã hình thành một số ngành công nghiệp khá mạnh tạo tiền đề cho phát triển chăn nuôi, như công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản (sau đây viết tắt là TACN), công nghiệp chế biến sữa… Riêng ngành TACN sau hơn 20 năm hội nhập đã thu được những thành tựu rất lớn, với mức tăng trưởng trung bình 10-15%/năm trong suốt 20 năm qua, đã đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ ngành công nghiệp TACN phát triển nhanh nhất trong khu vực. Hiện nay cả nước có 215 nhà máy thức ăn chăn nuôi và khoảng 120 nhà máy thức ăn thủy sản với tổng công suất thiết kế lên trên 30,0 triệu tấn/năm và có trên 250 cơ sở sản xuất thức ăn bổ sung.Với sản lượng TACN công nghiệp năm 2015 là 19,0 triệu tấn (trong đó TA gia súc, gia cầm 16,0 triệu tấn và TA thủy sản là 3,0) đã đưa Việt Nam lên vị trí số 1 trong Asean và số 12 trên thế giới (vượt lên trên Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc). Giá TACN của Việt Nam đang thuộc tốp thấp nhất trong khu vực (tương đương với Thái Lan). Chất lượng TACN đã có nhiều cải thiện thông qua chỉ số FCR đối với lợn thịt nuôi theo hướng công nghiệp giao động từ 2,5-2,7 kg TA/kg tăng trọng, gà công nghiệp từ 1,6-1,8kg TA/kg tăng trọng, tương đương với các nước phát triển trong khu vực. Đặc biệt ngành TACN cũng là ngành thu hút được đầu tư trong và ngoài nước cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp mà gần 100% đều là vốn của tư nhân. Ngành TACN cũng là ngành có mức độ hội nhập quốc tế sâu, rộng nhất, với trên 65 nước và vùng lãnh thổ có trao đổi buôn bán về công nghệ, thiết bị và nguyên liệu TACN với Việt Nam, nhờ vậy mà công nghệ, thiết bị của ngành TACN Việt Nam thuộc tốp hiện đại và mới nhất. Thị trường Việt Nam đã có mặt hầu hết các hãng TACN lớn và nổi tiếng trên thế giới, các thông tin về giá nguyên liệu trong nước được kết nối, hàng ngày với các trung tâm buôn bán nguyên liệu TACN lớn trên thế giới như Châu Mỹ, Châu Âu…

Tuy nhiên ngành TACN công nghiệp trong nước cũng còn rất nhiều tồn tại, bất cập đó là: (1) chất lượng chưa ổn định, độ an toàn thấp, nhất là đối với các loại thức ăn bổ sung, thức ăn tự phối trộn, điều này chứa đựng nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng không tốt đến năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm chăn nuôi và gây ô nhiễm môi trường. (2) Tỉ trọng nguyên liệu TACN nhập khẩu lớn và ngày càng gia tăng, nhất là nhóm thức ăn bổ sung thì cơ bản là nhập khẩu hoặc nhập nguyên liệu về để gia công, phối trộn làm giảm giá trị gia tăng của sản xuất trong nước. (3) Phân bố các nhà máy, cở sở chế biến TACN không đều, tập trung chủ yếu ở ĐBSH, ĐNB và ĐBSCL đã gây ra tình trạng bất hợp lý là những vùng sâu, vùng xa, vùng cao…ở các nơi này giá bán sản phẩm chăn nuôi thấp nhưng giá TACN lại cao và chất lượng TACN thường không đảm bảo, phần lớn thuộc phân khúc thị trường của các công ty nhỏ, công ty gia công (Sản phẩm TACN chở lên các tỉnh vùng Tây Bắc có thể phát sinh từ 700-800 đ/kg cước phí vận tải). (4) Năng lực về công nghệ, quản trị kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm và thị trường còn chênh lệch nhiều giữa các công ty lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở gia công trong nước ngày càng yếu thế trong cạnh tranh và cũng phát sinh các vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm TACN như: nhà xưởng, kho tàng, nhân viên kỹ thuật thường không đáp ứng được yêu cầu; lạm dụng kháng sinh; sử dụng chất cấm, các nguyên liệu ngoài danh mục không được phép dùng trong chăn nuôi; sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, sản phẩm hết hạn hoặc cận hết hạn…là những nguyên nhân làm giảm hiệu quả và gia tăng nguy cơ mất an toàn của TACN. (5) chi phí sản xuất, kinh doanh TACN lớn và bất cập, nhất là chi phí mặt bằng nhà máy, kho bãi, vận tải, thanh kiểm tra…gây tăng giá thành sản phẩm và phiền hà cho người sản xuất, kinh doanh. 

Về quản lý Nhà nước đã ban hành Nghị định số 08 (ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ) về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý TACN trong nước và hội nhập quốc tế. Thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước về TACN trong những năm qua đã chứng minh được tính chất thiết thực và hợp lý của Nghị định này, đã tạo được hành lang pháp lý phù hợp về các chính sách phát triển và quy định quản lý nhà nước đối với TACN. Nội dung và căn cứ của Nghị định 08 đã tiếp cận được hầu hết các quy định của pháp luật có liên quan, như: Luật Thuỷ sản năm 2003, Luật Thương mại năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007 và Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004. Triển khai Nghị định đã huy động được các nguồn lực xã hội lớn đầu tư phát triển sản xuất và quản lý TACN của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó điển hình là đã tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và kiểm định chất lượng TACN. Nhìn chung các chính sách và những quy định quản lý thức ăn chăn nuôi của Việt Nam hiện nay cơ bản là phù hợp với thông lệ quốc tế và có nhiều điểm tiến bộ hơn các nước trong khu vực, như chính sách thuế và những quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh… 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhất là khi một số Luật liên quan đã được điều chỉnh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thì Nghị định số 08 đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, đó là: 

+ Nghị định 08 chưa có các quy định cụ thể về điều kiện SXKD và các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư và quản lý TACN là lĩnh vực SXKD có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2015. Nghị định sửa đổi cần cụ thể và chi tiết các nội dung này phù hợp với các quy định mới của pháp luật và yêu cầu của công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và người dân tham gia lĩnh vực TACN, nhưng vẫn đảm bảo được vai trò quản lý của Nhà nước. Xuất phát từ thực tế quản lý và kinh nghiệm của tất cả các nước đều quy định kinh doanh TACN là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật là tiên quyết phải đáp ứng được theo quy định của nhà nước thì mới được cấp phép hoạt động (áp dụng cho cả cơ sở sản xuất, gia công và cơ sở buôn bán TACN). Hiện nay trong sản xuất, Việt Nam đã có 215 nhà máy công nghiệp TACN gia súc, gia cầm với tổng  công suất thiết kế đã đạt trên 25 triệu tấn (định hướng là 20 triệu tấn vào năm 2020) và 120 nhà máy thức ăn thủy sản với công suất thiết kế gần 6 triệu tấn, chưa kể có khoảng 500 các cơ sở chế biến thức ăn bổ sung hoặc tự phối trộn nếu không có quy định đầy đủ về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật thì chính khu vực chế biến vừa và nhỏ mà phần lớn là của người Việt sẽ là nguy cơ gây mất chất lượng, an toàn và thị phần TACN (Vì hầu như các doanh nghiệp có vốn FDI họ đều chủ động thực hiện rất tốt các điều kiện ban đầu này). Những quy định về điều kiện kinh doanh TACN trong Dự thảo Nghị định này là rất tối thiểu so với quy định của các nước phát triển trên thế giới và trong khu vực, ví dụ so với Trung Quốc hay quy định của Thái Lan, cơ sở kinh doanh TACN muốn hoạt động sản xuất và bán hàng TACN phải có 3 giấy phép, cụ thể: i, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, gia công TACN; ii, có danh mục sản phẩm TACN được phép lưu hành; iii, có giấy phép được phép bán hàng TACN (khác với các cơ sở chỉ sản xuất để sử dụng trong trại).

+ Nội dung của Nghị định 08 còn chung chung, gộp tất cả các loại TACN vào một khái niệm và chịu sự quản lý như nhau là không phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý và chấp hành pháp luật. Cần phân loại rõ từng loại TACN khác nhau để đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp, như: thức ăn thương mại, thức ăn tự phối trộn và những loại thức ăn có tính chất truyền thống, tập quán. TACN là mặt hàng nhóm 2, căn cứ để kiểm soát chất lượng ngoài việc áp theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất, cung cấp công bố, thì nhà nước nhất thiết phải đưa ra các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để quản lý bắt buộc các doanh nghiệp, người SXKD phải tuân thủ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm TACN.

+ Chính sách phát triển TACN trong Nghị định 08 đề cập quá nhiều nội dung  hỗ trợ của Nhà nước cho lĩnh vực TACN, nhưng trong thực tế lại không đúng như vậy. Điều này làm cho các đối tác quốc tế xem là Việt Nam đang bảo trợ ngành TACN. Vì ngoài chính sách thuế VAT và thuế nhập khẩu được nhà nước miễn giảm còn phần lớn nguồn lực cho ngành TACN hiện nay đều do doanh nghiệp và người chăn nuôi đầu tư, do vậy cần chỉnh sửa nội dung này cho phù hợp với thực tế sản xuất trong nước và các chủ trương, chính sách phát triển, hội nhập của Việt Nam.

+ Thành phần của TACN có rất nhiều chất dinh dưỡng, hóa chất và phụ gia với giá trị và mức độ ảnh hưởng tới chất lượng và độ an toàn TACN khác nhau. Có chất rất đắt và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của TACN và ngược lại. Tuy vậy trong các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TACN lại quy định giống nhau là không phù hợp, do đó Nghị định sửa đổi cần bổ sung những quy định về chất chính trong TACN và đặc biệt là các loại sản phẩm TACN có chứa kháng sinh làm căn cứ để người sản xuất, kinh doanh chấp hành và các cơ quan quản lý áp dụng trong quản lý, xử lý các vi phạm phù hợp.

+ Nghị định 08 đề cập nhiều đến vai trò của của các cơ quan nhà nước mà chưa thấy hết vai trò quan trọng của doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội trong hoạt động đầu tư phát triển và kiểm soát chất lượng, an toàn TACN. Nghị định sửa đổi cần bổ sung những quy định theo hướng xã hội hóa nhằm phát huy triệt để vai trò của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chất lượng, an toàn TACN.

+ Quyền súc vật là vấn đề đang được nhiều nước định ra trong trao đổi thương mại các sản phẩm chăn nuôi, trong đó có quyền đảm bảo cho vật nuôi được sử dụng các loại thức ăn chất lượng và an toàn. Con người phải kiểm soát chất lượng và an toàn TACN tương tự như một dạng thực phẩm, nhất là thức ăn cho các loại vật nuôi bị nuôi nhốt hoàn toàn. Quan niệm “thứ gì vật nuôi ăn được thì đều là TACN” đã không còn phù hợp nữa, một số nước phát triển đã giao nhiệm vụ quản lý TACN và thực phẩm cho một cơ quan quản lý (ví dụ FDA của Mỹ là cơ quan quản lý dược, thực phẩm và TACN). Do vậy trong các văn bản pháp luật cần quy định đầy đủ các khái niệm và tiêu chí về TACN nhằm hướng tới một nền chăn nuôi phát triển và thân thiện hơn.

+ Ngoài ra một số quy định của Nghị định 08 không còn phù hợp cần chỉnh sửa, như thời gian lưu mẫu, lưu hồ sơ và chế độ kiểm tra… tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, người sản xuất cũng như trong hoạt động tác nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước.

Các vấn đề bất cập cần thiết được điều chỉnh trong Dư thảo Luật Chăn nuôi.

Tuy nhiên, đến nay đối với vấn đề an toàn thực phẩn sản phẩm chăn nuôi vẫn còn nhiều tồn tại:

+ Nhận thức về ATTP đối với nông sản nói chung và các sản phẩm chăn nuôi chưa thực sự đầy đủ cả về tầm quan trọng và phương thức tiếp cận trong triển khai giám sát, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa;

+ Số hộ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán chiếm nhiều với thói quen tùy tiện trong việc chấp hành các quy trình, quy phạm của sản xuất, chế biến nông sản an toàn còn khá phổ biến và khả năng đầu tư hạn chế là những nguyên nhân gây nên tình trạng mất an toàn nông sản, thực phẩm hiện nay;

+ Công tác kiểm soát ATTP vẫn còn mang nặng tính chất chiến dịch, làm điểm, chưa trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý và nhất là chưa chuyển thành trách nhiệm đương nhiên của người sản xuất là phải làm cách nào, kiểm soát theo hệ thống chất lượng nào (ISO, HACCP, GAP, GMP…) để đảm bảo chất lượng, ATTP của các sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh (nhà nước đang còn nhận nhiều trách nhiệm về mình những việc của doanh nghiệp, của xã hội);

+ Hệ thống pháp chế, nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến ATTP còn thiếu hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của sản xuất trong nước và hội nhập quốc tế, gây khó khăn cho việc chấp hành pháp luật và làm giảm hiệu quả quản lý;

+ Trong tổ chức triển khai chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Việc xã hội hóa các dịch vụ công trong hoạt động kiểm soát chất lượng, ATTP vật tư, nông sản còn nhiều hạn chế, bất cập (các cơ quan nhà nước còn làm quá nhiều những việc mà các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác có thể làm được, làm tăng áp lực cho công vụ và giảm động lực cạnh tranh phát triển);

+ Công tác thông tin tuyên truyền còn phiến diện, thiếu khách quan, thiên nhiều về phê phán gây hoang mang không cần thiết đối với dư luận xã hội, làm tổn thất đối với phần đa số người sản xuất, kinh doanh chân chính;

+ Nhìn chung năng lực cán bộ quản lý về ATTP còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu tính chuyên nghiệp; năng lực các phòng thử nghiệm không đồng đều, dẫn đến việc kéo dài thời gian phân tích hoặc đưa ra những kết quả khác nhau gây khó khăn cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm.

4.2. Mục tiêu

Các sản phẩm chăn nuôi đạt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây tổn hại sức khỏe con người, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước và đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm xuất khẩu; có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Nhằm thực thi tốt nhất các quy định của Luật Chăn nuôi đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thông qua việc quy định phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, phù hợp với với định hướng, chính sách phát triển chăn nuôi và các điều ước cam kết quốc tế liên quan đến lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Khắc phục những khó khăn và phát huy lợi thế so sánh của ngành công nghiệp chế biến TACN trong nước.

4.3. Các phương án để lựa chọn

Cần thay đổi cách tiếp cận và phương thức kiểm soát ATTP nông sản, thực phẩm theo hướng:

- Tăng cường việc áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng, ATTP nông sản, thực phẩm theo hệ thống chất lượng đã được tiêu chuẩn hóa, hạn chế theo các biện pháp hành chính như hiện nay. Bởi vì, việc Nhà nước đưa ra hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nào thì mọi hoạt động, từ việc xây dựng các văn bản chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện và ngay trong cả các giáo trình giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp có liên quan đến kiểm soát chất lượng, ATTP nông sản, thực phẩm cũng sẽ được định hướng theo.

- Để những định hướng hệ thống chất lượng mà nhà nước muốn áp dụng cho nông sản, thực phẩm Việt Nam thành hiện thực thì nhà nước cần đưa ra các chính sách hỗ trợ để người sản xuất nông sản, thực phẩm áp dụng như hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam hay ISO, HACCP… quá trình này sẽ dần hình thành nên các đặc trưng của thương hiệu quốc gia cho những nông sản Việt Nam;

- Chuyển vai trò của người sản xuất, kinh doanh từ thụ động chấp hành và đối phó với các quy định của pháp luật về ATTP sang chủ động áp dụng các biện pháp canh tác, chế biến nông sản, thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật và người tiêu dùng về ATTP.
Quy định về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi có 4 tiểu vấn đề cần có phương án để lựa chọn là: Tiểu vấn đề 4a: an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi nói chung; Tiểu vấn đề 4b: Quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; Tiểu vấn đề 4c: Quy định thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam; Tiểu vấn đề 4d: Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi. 

*Tiểu vấn đề 4a có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 4A1: Giữ nguyên hiện trạng

Phương án 4A2: Bổ sung việc ban hành các quy định nêu trong Dự thảo Luật Chăn nuôi về quy định các điều kiện chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh, quản lý chất lượng, ATTP nông sản, thực phẩm theo hệ thống chất lượng đã được tiêu chuẩn hóa, có khả năng truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm chăn nuôi. Tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội, nhất là các hiệp hội ngành hàng phải được tổ chức và hoạt động chuyên nghiệp phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường.
* Tiểu vấn đề 4b có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 4B1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 4B2: Dự án Luật Chăn nuôi đầy đủ các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

*Tiểu vấn đề 4c có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 4C1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 4C2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với Quy định thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 

*Tiểu vấn đề 4d có 2 phương án để lựa chọn:

Phương án 4D1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 4D2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi.

4.4. Đánh giá tác động của các phương án

* Đối với tiểu vấn đề 4a

4.4.1. Tác động của Phương án 4A1:

4.4.1.1. Tác động tích cực
Góp phần quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chăn nuôi tốt hơn; hạn chế việc lưu hành các sản phẩm bẩn, có chứa chất cấm trên thị trường. 

4.4.1.2. Tác động tiêu cực

Việc xã hội hóa các dịch vụ công trong hoạt động kiểm soát chất lượng, ATTP vật tư, nông sản còn nhiều hạn chế, bất cập.
4.4.2. Tác động của Phương án 4A2:

4.4.2.1. Tác động tích cực
- Các quy định trong Dự thảo Luật sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm chăn nuôi.

- Tác động đối với xã hội: Hình thành các hình thức kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm mới trong cộng đồng thông qua việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Tác động đối với kinh tế: Tăng cường vai trò của các Hội, Hiệp hội trong nền kinh tế thị trường.

- Tác động đối với cá nhân, doanh nghiệp: Chuyển vai trò của người sản xuất, kinh doanh từ thụ động chấp hành và đối phó với các quy định của pháp luật về ATTP sang chủ động áp dụng các biện pháp canh tác, chế biến nông sản, thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật và người tiêu dùng về ATTP.

4.4.2.2. Tác động tiêu cực

- Có thể làm tăng chi phí sản xuất đối với một số công đoạn trong việc xây dựng truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.
*Tiểu vấn đề 4b: Quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi
4.4.3. Tác động của phương án 4B1: Giữ nguyên hiện trạng

4.4.3.1. Tác động tích cực

Nghị định số 08 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý TACN trong nước và hội nhập quốc tế. Thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước về TACN trong những năm qua đã chứng minh được tính chất thiết thực và hợp lý của Nghị định này, đã tạo được hành lang pháp lý phù hợp về các chính sách phát triển và quy định quản lý nhà nước đối với TACN. Nội dung và căn cứ của Nghị định 08 đã tiếp cận được hầu hết các quy định của pháp luật có liên quan, như: Luật Thuỷ sản năm 2003, Luật Thương mại năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007 và Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004. Triển khai Nghị định đã huy động được các nguồn lực xã hội lớn đầu tư phát triển sản xuất và quản lý TACN của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó điển hình là đã tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và kiểm định chất lượng TACN. Nhìn chung các chính sách và những quy định quản lý thức ăn chăn nuôi của Việt Nam hiện nay cơ bản là phù hợp với thông lệ quốc tế và có nhiều điểm tiến bộ hơn các nước trong khu vực, như chính sách thuế và những quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh… 

4.4.3.2. Tác động tiêu cực

- Nghị định 08 chưa có các quy định cụ thể về điều kiện SXKD và các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư và quản lý TACN là lĩnh vực SXKD có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
- Xuất phát từ thực tế quản lý và kinh nghiệm của tất cả các nước đều quy định kinh doanh TACN là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật là tiên quyết phải đáp ứng được theo quy định của nhà nước thì mới được cấp phép hoạt động (áp dụng cho cả cơ sở sản xuất, gia công và cơ sở buôn bán TACN). Hiện nay trong sản xuất, Việt Nam đã có 215 nhà máy công nghiệp TACN gia súc, gia cầm với tổng công suất thiết kế đã đạt trên 25 triệu tấn (định hướng là 20 triệu tấn vào năm 2020) và 120 nhà máy thức ăn thủy sản với công suất thiết kế gần 6 triệu tấn, chưa kể có khoảng 500 các cơ sở chế biến thức ăn bổ sung hoặc tự phối trộn nếu không có quy định đầy đủ về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật thì chính khu vực chế biến vừa và nhỏ mà phần lớn là của người Việt sẽ là nguy cơ gây mất chất lượng, an toàn và thị phần TACN.
4.4.4. Tác động của phương án 4B2: Dự án Luật Chăn nuôi đầy đủ các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

4.4.4.1. Tác động tích cực

- Hạn chế tình trạng các cơ sở sản xuất, gia công và buôn bán thức ăn chăn nuôi không đủ điều kiện tiếp tục lưu hành. 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đối với thức ăn thành phẩm được lưu thông trên thị trường và trong quá trình phân phối, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Dự thảo Luật quy đinh quy định theo hướng xã hội hóa nhằm phát huy triệt để vai trò của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chất lượng, an toàn TACN.

4.4.4.2. Tác động tiêu cực

- Tỉ trọng nguyên liệu TACN nhập khẩu lớn và ngày càng gia tăng, nhất là nhóm thức ăn bổ sung và sự phân bố của các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi không đều tập trung chủ yếu ở ĐBSH, ĐNB và ĐBSCL nên khó khăn trong việc đưa ra những quy định cụ thể.

* Tiểu vấn đề 4c: Quy định thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

4.4.5. Tác động của phương án 4C1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

4.4.5.1. Tác động tích cực
- Danh mục TACN là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước triển khai những chính sách đặc thù chỉ áp dụng cho mặt hàng TACN, ví dụ: chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với nguyên liệu và TACN thì nhất định phải có danh mục để các cơ quan hải quan, thuế quan có căn cứ áp thuế cho những mặt hàng là TACN.

 - Việc quản lý TACN theo danh mục hiện nay, không gây phát sinh chi phí cho các doanh nghiệp, mà có tác động rất tích cực cho công tác quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuỳ tiện đưa ra quá nhiều sản phẩm TACN mà không được kiểm soát chất lượng, ví dụ việc yêu cầu sản phẩm thức ăn chăn nuôi đưa vào danh mục phải có kết quả phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn do các phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả công bố, nhưng nhiều cơ sở tự phân tích hoặc phân tích ở các phòng thử nghiệm không đảm bảo yêu cầu về độ chính xác của kết quả phân tích... những sai sót này đang là phổ biến của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước. Nếu không có quy định và sự xác nhận của cơ quan quản lý thì sẽ có rất nhiều sản phẩm TACN không đảm bảo chất lượng ngay từ khi các doanh nghiệp công bố đưa vào sản xuất.

4.4.5.2. Tác động tiêu cực

- Thủ tục công nhận, xác nhận  sản phẩm TACN được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm sản phẩm TACN trong nước, nhập khẩu và xuất khẩu còn rườm rà, chưa tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi.

4.4.6. Tác động của phương án 4C2: Phạm vi điều chỉnh vấn đề trong một văn bản Luật đối với Quy định thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

4.4.6.1. Tác động tích cực
- Quản lý TACN theo danh mục hoặc cấp mã số sản phẩm lưu hành hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, với yêu cầu thực tiễn sản xuất trong nước và hội nhập quốc tế.

- Việc quản lý theo danh mục vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành pháp luật liên quan đến chất lượng, ATTP thức ăn chăn nuôi của người kinh doanh vừa thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hạn chế việc các doanh nghiệp đưa quá nhiều sản phẩm TACN vào lưu hành gây khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là những sản phẩm giống nhau về bản chất nhưng đưa ra nhiều tên thương mại và những sản phẩm công bố chất lượng rất sơ sài hoặc chỉ là sao chép thông tin của sản phẩm khác mà trong thực tiễn quản lý đã xảy ra rất nhiều.
- Danh mục là hàng rào kỹ thuật điều tiết sản xuất kinh doanh: các nước trong khu vực và trên thế giới đang sử dụng Danh mục sản phẩm TACN được phép lưu hành như một công cụ hàng rào kỹ thuật để điều tiết trao đổi thương mại, hạn chế hàng hóa TACN nước ngoài tràn vào quá nhiều nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

- Danh mục TACN còn là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước triển khai những chính sách đặc thù chỉ áp dụng cho mặt hàng TACN.

- Việc quản lý TACN theo danh mục hiện nay, không gây phát sinh chi phí cho các doanh nghiệp, mà có tác động rất tích cực cho công tác quản lý nhà nước.

- Nội dung công nhận sản phẩm TACN được phép lưu hành tại Việt Nam quy định trong Dự thảo được thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh TACN chấp hành quy định này. Trong đó đề cao hơn trách nhiệm của người sản xuất với chất lượng sản phẩm mà họ tạo ra, thông qua các Tiêu chuẩn công bố áp dụng, còn Nhà nước chỉ bắt buộc người sản xuất tuân thủ những quy định trong các QCKT là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm và môi trường (theo tinh thần của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật). Về khảo nghiệm đánh giá chất lượng TACN, Dự thảo Nghị định quy định thuộc trách nhiệm của người kinh doanh, Nhà nước chỉ quy định các điều kiện tối thiểu đối với các cơ sở khảo nghiểm để đảm bảo rằng kết quả khảo nghiệm phản ánh trung thực về chất lượng của sản phẩm; Nhà nước chỉ thực hiện việc khảo nghiệm đánh giá công nhận chất lượng đối với những loại sản phẩm TACN mới, mà có thể có chứa đựng các nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và môi trường
4.4.6.2. Tác động tiêu cực

- Vẫn duy trì thủ tục hành chính trong việc công nhận, xác nhận sản phẩm TACN được phép lưu hành tại Việt Nam.
* Tiểu vấn đề 4d: Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi. 

4.4.7. Tác động của phương án 4D1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

4.4.7.1. Tác động tích cực
- Các quy định hiện hành đối với quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi góp phần đảm bảo thức ăn chăn nuôi lưu thông trên thị trường có chất lượng tốt, đảm bảo sự phát triển của vật nuôi. 

- Hạn chế việc sử dụng thức ăn kém chất lượng trong sản xuất chăn nuôi.
4.4.7.2. Tác động tiêu cực

-Việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo gây ách tắc và làm tăng chi phí sản xuất của người tham gia sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

- Các quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Thời gian lưu mẫu và lưu hồ sơ về chất lượng sản phẩm quy định như hiện nay trong Nghị định 08 là chưa phù hợp.

4.4.8. Tác động của phương án 4D2: Dự án Luật Chăn nuôi đầy đủ các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

4.4.8.1. Tác động tích cực
- Quy định thế nào là chất chính trong TACN, là những chất quyết định đến bản chất và công dụng của sản phẩm nếu áp dụng sai sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, tới lợi ích của người sử dụng. Quy định này còn là căn cứ cho việc xây dựng và thực thi trong xử lý các vi phạm về chất lượng sản phẩm TACN.

- Bổ sung thời gian lưu hồ sơ là 3 năm và lưu mẫu là sau 30 ngày kể từ khi sản phẩm TACN hết hạn là hợp lý cả về khoa học dinh dưỡng và thực tiễn sản xuất.

- Việc chi tiết các quy định về nội dung, đối tượng và chế độ kiểm tra điều kiện và chất lượng, an toàn sản phẩm TACN, trong đó có quy định loại TACN nào chiụ sự kiểm tra của cơ quan nhà nước và các quy định về chế độ miễn, giảm kiểm tra với mặt hàng TACN nhập khẩu… Những quy định này phù hợp với pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế, nhằm tránh cho doanh nghiệp, người kinh doanh những áp lực không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về hoạt động TACN.

- Chế độ kiểm tra được quy định trong nội dung Dự thảo Luật nhằm đảm bảo cho việc chấp hành đúng pháp luật và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, tránh hiện tượng lạm dụng của các cơ quan quản lý. Do vậy cần được quy định rõ về nội dung, tần suất kiểm tra và đối tượng kiểm tra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng TACN sản xuất trong nước và nhất là chế độ và phương pháp kiểm tra chất lượng TACN nhập khẩu được quy định rất chi tiết, khoa học trên cơ sở của pháp luật và tiếp thu nhiều kinh nghiệm của các nước phát triển. 

- Việc thực hiện chế độ kiểm tra này đã giúp công tác kiểm soát chất lượng TACN là mặt hàng nhóm 2 nhập khẩu với số lượng rất lớn, trung bình 10 triệu tấn/năm với hàng nghìn sản phẩm khác nhau từ trên 65 nước nhập vào Việt Nam qua trên 20 cửa khẩu mà vẫn đảm bảo thông thoáng và kiểm soát được chất lượng cho từng lô hàng được các doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan đồng tình cao, được bạn hàng và cơ quan thương mại nhiều nước đánh giá rất tốt.

- Các quy định mới sẽ tạo thông thoáng, giảm thiểu thời gian kiểm tra thông quan, nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra đánh giá chất lượng được từng lô hàng nhập khẩu và phân loại được các đối tượng, nguồn hàng chất lượng TACN tốt nhập khẩu vào Việt Nam và ngược lại để gia tăng tần xuất và mức độ kiểm tra.

- Giảm thiểu các thủ tục hành chính.

4.4.8.2. Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực

4.5. Kết luận và kiến nghị

Quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chăn nuôi là hợp lý vì đây là giải pháp đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi là sản phẩm an toàn, có thể truy xuất nguồn gốc hướng tới xuất khẩu sang thị trường thế giới. Do vậy, phương án 4A2 là phương án lựa chọn.

Quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi đang là những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của nước ta. Ước tính mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng trên 27 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, thủy sản các loại, trong đó có 17 -18 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Nhờ có chủ trương và cơ chế chính sách hợp lý, tạo sức hấp dẫn cho thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam mà sau 20 năm từ khi có chính sách mở cửa thị trường, đã đưa Việt Nam từ nhóm nước lạc hậu về công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi trở thành nhóm nước phát triển nhất trong khu vực (năm 1992 cả nước chỉ có khoảng 400 ngàn tấn TACN công nghiệp quy đổi, đến năm 2015 đã đạt gần 19 triệu tấn, đứng thứ nhất trong khối Asean và thứ 12 trên thế giới). Công nghệ và chất lượng TACN cũng không ngừng được cải thiện với giá cả cạnh tranh (giá TACN của Việt Nam đang thuộc tốp thấp nhất trong khu vực, chỉ sau Thái Lan). Ngành công nghiệp chế biến TACN cũng là lĩnh vực thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế rất cao,  Việt Nam đã có mặt hầu hết những công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Thị trường TACN Việt Nam đang là thị trường sôi động nhất trong khu vực, đã có trao đổi hàng hóa với 65 nước và vùng lãnh thổ với khối lượng hàng hóa trung bình từ 9,0 -10,0 triệu tấn/năm, kim ngạch 4,0-4,5 tỷ USD.

Chính vì vậy, để có các quy định quản lý phù hợp với điều kiện thưc tiễn và các thông lệ quốc tế, các phương án 4B2, 4C2 và 4D2 là các phương án được lựa chọn.

5. Vấn đề 5: Nâng cao năng lực cạnh tranh

5.1. Xác định vấn đề

Mặc dù sản phẩm chăn nuôi vẫn tiêu thụ trong nước là chính, nhưng các doanh nghiệp, người sản xuất đã chú trọng đến việc cung cấp những sản phẩm theo nhu cầu của thị trường như: sản phẩm thịt lợn có tỷ lệ nạc cao, khối lượng vừa phải (từ 80-90kg); sau đợt giảm giá của gà công nghiệp lông trắng do tác động của thị trường nhập khẩu, người chăn nuôi đã nhanh chóng chuyển hướng sang chăn nuôi gà lông màu, gà lai để phù hợp với thị trường nội địa, tăng sức cạnh tranh. 

Công tác xúc tiến thị trường của nhà sản xuất được triển khai một cách tích cực hơn, cung cấp cho thị trường những sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng ổn định. Bên cạnh đó, đã có một số sản phẩm chăn nuôi xúc tiến thương mại và xuất khẩu như: lợn sữa, trứng sạch, sữa và các sản phẩm sữa, mật ong.

Tuy nhiên để nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chăn nuôi, việc xây dựng hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất là hết sức cần thiết. Từ khó khăn và diễn biến của thị trường trong những năm qua, các doanh nghiệp, cá nhân đã chủ động tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, theo chuỗi sản xuất và áp dụng công nghệ sản xuất mới (như chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi có kiểm soát bằng công nghệ thông tin…) nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và chất lượng hàng hoá để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các Hợp tác xã và tổ hợp tác chăn nuôi vẫn duy trì hoạt động có hiệu quả (Hợp tác xã Nông nghiệp Evergrowth, HTX Chăn nuôi và thủy sản Gò Công, Chuỗi trứng gà Tiên Viên, chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ thực phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc GreenFood Hà Nội, chuỗi thực phẩm Victory được tổ chức bởi Công ty TNHH Thương mại quốc tế Victory Asian, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch 3F, Liên minh bò thịt chất lượng cao Ea Kar, Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tân Thông Hội - huyện Củ Chi…). Thời gian qua, ngành chăn nuôi cũng đã thu hút được sự đầu tư của nhiều tập đoàn lớn (chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò...).

5.2. Mục tiêu

Phát triển chăn nuôi tạo ra hàng hóa có chất lượng cao, giá thành sản phẩm thấp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. 

5.3. Các phương án để lựa chọn

Phương án 5A: Định hướng phát triển nguồn lực cho chăn nuôi.
Phương án 5B: Phát triển chăn nuôi hàng hóa và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.
Phương án 5C: Tổng hợp của phương án 5A và 5B
5.4. Đánh giá tác động của các phương án

5.4.1. Tác động của Phương án 5A
5.4.1.1. Tác động tích cực
- Tạo ra nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương phục vụ sản xuất chăn nuôi.

- Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi, tạo nguồn nhân lực có trình độ trong sản xuất chăn nuôi.

- Tạo điều kiện nguồn lực về đất đai, giúp người chăn nuôi chủ động đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất chăn nuôi.

- Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

5.4.1.2. Tác động tiêu cực
- Chi phí đầu tư có thể tăng do tăng chi phí tập huấn, tạo nguồn nguyên liệu, đầu tư cơ sở vật chất… 
5.4.2. Tác động của Phương án 6B
5.4.2.1. Tác động tích cực
- Tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi thông qua sản xuất chăn nuôi hàng hoá, vùng chăn nuôi lớn, giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi và cơ hội xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi thông qua các thương hiệu sản phẩm.
- Nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

5.4.2.2. Tác động tiêu cực
Tăng chi phí trong quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi. 
5.4.3. Tác động của Phương án 6C
5.4.3.1. Tác động tích cực

- Kết hợp các tác động tích cực của các phương án 6A, 6B.

- Tăng hiệu quả sản xuất chăn nuôi, có tác động tốt đối với kinh tế xã hội nói chung và sản xuất chăn nuôi nói riêng.
5.4.3.2. Tác động tiêu cực
Kết hợp các tác động tiêu cực của Phương án 6A và 6B, tuy nhiên xét về tổng thể, các tác động tiêu cực này sẽ ít hơn.

5.5. Kết luận và kiến nghị

Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi là hết sức cần thiết, đặc biệt trong tình hình mới phát triển kinh tế thị trường. Với các chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp và tái cơ cấu chăn nuôi, việc sản xuất ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao là yếu tố hàng đầu.

Chính vì vậy, phương án 5C là phương án được lựa chọn. 
KẾT LUẬN
1. Sự phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, thực tế và bài học rút ra từ hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh giống vật nuôi 2004, những xu hướng phát triển chăn nuôi tích cực và tiêu cực gần đây; yêu cầu nâng cao chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi, sự hội nhập quốc tế, đòi hỏi xây dựng nền móng pháp lý cao nhất và vững chắc cho việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chăn nuôi, thông qua Luật Chăn nuôi là cần thiết và cấp bách.

2. Sự phát triển của hệ thống pháp luật ngành, lĩnh vực hơn 10 năm qua cho thấy Dự thảo Luật Chăn nuôi không quy định trùng lặp hoặc quy định không đồng nhất với pháp luật hiện hành.

3. Các vấn đề đưa ra đánh giá tác động là những nội dung quan trọng của Dự luật, vấn đề mới hoặc có ý kiến khác nhau để đi đến sự đồng thuận, thống nhất và bảo đảm tính cần thiết, tính khả thi của các quy định.

                                                                BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
� Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
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